	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 3110/QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 9 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 2053/SLĐTBXH-VP ngày 24/8/2021, của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1272/SKHCN-TCĐ ngày 25/8/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 03 (ba) thủ tục hành chính liên thông mới ban hành; 06 (sáu) thủ tục hành chính liên thông, 01 (một) thủ tục hành chính cấp huyện và 01 (một) thủ tục hành chính cấp xã được sửa đổi, bổ sung; 03 (ba) thủ tục hành chính cấp huyện bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học) và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để áp dụng thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính: có số thứ tự 03 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh; số thứ tự 01 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh và các số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05, 07 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh. Bãi bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính có số thứ tự 09, 10 và 11 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PV HCC tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC2.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Châu


DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 08/09/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG MỚI BAN HÀNH (Lĩnh vực Bảo trợ xã hội)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	1
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
	Cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy trình
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.
	Không
	- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	2
	Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
	07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện, cấp tỉnh; Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên

	3
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng.
	03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Lĩnh vực Bảo trợ xã hội)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	1
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
	- Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở cấp tỉnh: 34 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở cấp huyện: 27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh
	Không
	- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

- Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	2
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.
	22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên

	3
	Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.
	06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên

	4
	Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên

	5
	Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.
	05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên

	6
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội.
	05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Như trên


III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Lĩnh vực Bảo trợ xã hội)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	1
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.
	02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	Không
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

- Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


IV. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Lĩnh vực Bảo trợ xã hội)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	1
	Trợ giúp khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.
	02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã
	Không
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

- Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


V. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (Lĩnh vực Bảo trợ xã hội)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	1
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

- Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	2
	Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	Như trên

	3
	Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	Như trên


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHAN II. NOI DUNG QUY TRINH NOI BO THU TUC HANH CHINH

I. QUY TRINH NOQI BQ THU TUC HANH CHINH LIEN THONG MOI

BAN HANH (Linh vue Bio trg xa héi)

7S A Re A - A A A ~ - + -~ As K
1. Tiép nhén doi twong can bao v€ khan cap vao co sé tre gidp xa hoi cap

tinh, c:‘ip huyén
1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.LT.09
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thye hién TTHC

Doi twong can bao vé khan cép theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 24 Nghj dinh s6
20/2021/ND-CP, cu thé:

- Nan nhéan cua bao luc gia dinh; nan nhan cia xam hai tinh duc; nan nhan bi
budn ban; nan nhan bi cudng birc lao dong;

- Tré em, nguoi lang thang an xin trong thoi gian ché dua vé noi cu tri;

- Péi tugng can bao vé khan cap khac theo quyét dinh cia Cha tich Uy ban nhan
dan tinh.

2.2 | Céach thirc thye hién TTHC
Nop hé so truc tiép téi BO phan Tiép nhan vi Tra két qua UBND cap xa.

. A 1A A Ban Ban

2.3 | Thanh phan hé so, bao gom: chinh 590

| To khai cia d6i twong hodc ngudi giam hé theo biéu mau «
BM.BTXH.LT.09.01;

| Ching minh nhan dan, cin cudc cong dan hodc gidy to thy <
than cia doi tugng (néu ¢d);

_ | Bién ban i véi truong hop khan cp cé nguy co de doa dén .
an toan cua doi tugng.
* Luu y khi ngp ho so: Triromg hop ho so yéu cau ban sao thi kém theo ban goc
dé doi chiéu

2.4 | S$6 lwgng hd so: 01 bb.

Thoi han giai quyét:
- Tiép nhan ngay cac dbi tuong can sy bao vé khan cap vao co sé.

2.5 |- Céc thia tuc, hd so phai hoan thién trong 10 ngay lam viée, ke tir khi tiep nhan
d6i twong, treong hop kéo dai qua 10 ngay lam viéc, phai do co quan quén ly cap
trén xem x¢t quyét dinh.

26 | P diém tiép nhin ho so' va tra két qua gidi quyét TTHC: Bo phan Tiép nhan

’ va Tra két qua UBND cap xa.
27 Co quan thye hién: UBND cip x3 noi phat hién déi tugng; UBND cép huyén;

Sé Lao dong - Thuong binh va Xa hoi Ha Tinh; Co sé tro gitap xa hi cap tinh.
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Co quan ¢6 thAim quyén quyet dinh: UBND cap huyén (Chu tich UBND cap
huyén); Co s& trg gitp x4 hoi cdp tinh (Nguoi dimg dau co so trg gidp x3a hdi cap

tinh).

Co quan duge iy quyén: Khong

Co quan phdi hep: Cong an cap x3 (néu cén thiét).

Poi twgng thwe hién TTHC: Ca nhan hoac dai dién co quan, don vi phat hién ra

28 d6i twong can bao vé khan cap.
Két qua giai quyet TTHC: Quyét dinh tiép nhan dbi tugng vao co s¢ trg gidp
29 xd hoi cap huyén/cap tinh (k&ém danh sdch) hoic chuyén d6i tugng vé gla dinh
) cong dong (kém Van ban tra 16i néu 13 ly do khong du diéu kién tro giup doi
twong).
2.10 | Quy trinh xir ly céng viéc:
e R x A
TT Trinh ty Trichnhigm | 1101 | Biéumauw/Ket
gian qua
Co 56 trg gitp x4 hoi (TGXH) cap
Co s¢ TGXH .
gl;yen/ cap tinh tiép nhan  ngay dbi ; Bitn bin  tidp
ong can su bdo vé khan cép va cap ha < ohit k¢
lip bién ban tiép nhéan c6 chir ky | huyén/tinh; nan Scohf llr] ‘y
cua ca nhan hoac dai dién €O | co quan, don glqa d(?‘} mhan Aogc
quan, don vi phat hién ra dbi | viphdthién | Tiép d‘?“ 1en l‘;‘,’t ‘L‘}E‘“
twong (neu ¢o), chinh quyen | ra doi tugng; nhan on ?A P am 1ot
B1 | (hoéc cong an) cap x4, dai dién co chinh ngay sau r?l, oh o1 one,
s& TGXH. quyén/cong | khi phat Eh(‘)-c con q“ﬁ;’;
Déi véi d6i tuong la nan nhén cua | an cap 'Xﬁ noi | hién. cépa < da% dién
bao luc gia dinh, nan nhan bi xdm | phat hiénra . N
. T 4 co s¢ TGXH va
hai tinh dyc, nan nhan bj budén bdn | 401 tuong X 2.
\ A , cia do1 tugng
va nan nhan bi cudng buc lao (néu c6))
déng, bién ban tiep nhan ¢6 chir '
ky cua doi tugng (n€u cd the).
‘ . Can bd Bdo cdo danh gia
DPénh gia vé mirc d6 ton thuong, huvén mé Ngay |vé mic d6 ton
kha néng phuc hdi va nhu cdu trg | <N TN gay khi | thwong, kha n
B2 a nang phuc hdi va nhu cau tro | = -~ sau khi uong, kha néng
gidp cua doi tuong dé c6 ke hoach TGXH ¢4 tiep | phuc hoi va nhu
tro ginp do1 tugng. Lo ap nhidn |cau trg gilip cia
huyén/tinh pre
ol tugng.
Bao dam an toan va chira tri ’
nhirng ton thwong vé than thé Can bg Nea boi tuong dugc
hodc tinh than cho do6i tugng kip | chuyén mén saugkfli bao dam an toan
B3 | thoi. P61 vdl tré em bi b6 roi, | cha Co SO ‘ qé va chﬁa}tri;Théng
thong bao trén cac phuong tién | TGXH cap nh% bdo (doi voi tré
thong tin dai ching trong théi han | huyén/tinh. 2 em b1 bo 101).
25 ngay lam viéc.
Trén co s6 két qua danh gia ve Can bg Quyét dinh trg
. A LA - A A Ngay < A+ .
B4 | mac a9 ton thuong, kha nang | chuyén mbn .| giap o1 twgng tai
. q sau khi . 2
cua Co s¢ co s6 TGXH cap






phuc hoi va nhu cau tro gitp cia | TGXH cap tiép |huyén/cap  tinh
dbi tuong: huyén/tinh; | nhan | hodc Van tra 15
- Néu khong dn diéu kién thi ban | Lanh dao
hanh Vin ban tra 10i néu rd 1y do | UBND cap
khong trg giup d6i twong va | huyén/Lanh
chuyén ddi tugng vé gia dinh | dao Coso
cong dong theo bude B16. TGXH cap
- Néu du diéu kién thi ban hanh tinh
Quyét dinh trg glup d6i tuong tai
co s& TGXH cap huyén/cap tinh.
Tlep tuc thue hién cac budc tlep
theo dé hoan thanh cac thu tuc, ho
so ctia ddi twong theo quy dinh.
Riéng doi v6i trieong hop tré em
bi bo roi, Co so TGXH thiee hién
khai sinh cho tré theo quy dinh
cua phap ludt vé ho tich.
T chirc/C4 nhin hodc ngudi
gidm hd cia d6i tugng ndp hod so
tai Bo phan TN&TKQ UBND cap
xd. Cong chie TN&TKQkiém tra | T chirc/c4
ho so: nhén hogc x o
- Néuhd so day di, hop ¢ im thit | ngudi gidm | Gio | hgu Ol 02, 03
AT N (n€u cd); 06 (x) va
B5 |tuc tlep nhan hé so va hen ngay | hé coa doi hanh ho ih
A . 0 so theo muc
tra két qua. fwgng; Cong | chinh 23
- Néu hd so chua day dn, hop 1é chue o
thi yéu cau cd nhan b6 sung, hoan | TN&TKQ
thién hé so. Néu khong b sung,
hoan thnen duoc thi tr chéi tiep
nhén ho so.
Mau 01, 05 (x);
‘ Van ban de nghi
UBND cép xi tham dinh ho so, UBND cap huyén
xdc nhan cdc thong tin vé doi tiéfp nhan ddi
tuong, ban hanh Van ban dé nghi tugng hofic Vin
UBND cap huyén tiép nhan doi % ban de¢ nghi
B6 | twong hodc Van bin dé nghi UBI:](I; P o1 ngdy | UBND cap huyén
UBND cap huyén giri S& Lao giri S6 Lao dong -
dong - Thuong binh va Xa hdi Thuong binh va
(LD-TB&XH) xem xét tiép nhan X3 hoi xem xét
d6i tugng (kém danh séch). tip nhan dbi
tugng (kém danh
séch).
Chuyén Van ban va toan bd hd so (;ong’ chu'c~ (;“0 Mz}u 0,1;_ 02, 03,
B7 len T ‘Am Hanh chinh cone | YA hoa - Xa hanh | (neu c6); 06 (h);
oh rung tam TR CAINR CONS | hai/ Van the | chinh | Van ban dé nghi






cap huyén. Céng chircx TN&TKQ | UBND cip UBND cap huyén
kiém tra hé so: x3/Nhén vién tiep nhan doi
- Néu hé so ddy di, hop 1€ thi tiéep | buu dien; tuong hogc Vin
nhan ho so va hen ngay tra ket | COng chic ban d¢ ngh
qua. TN&TKQ UBND cap huyén
- Néu ho so chua day du hojc gwi 5¢ Lb-
khong hop 1€ thi yéu cau sura doi, TB&XH xem xet
bo sung ho so theo quy dinh. Néu uep nh‘an doi
khong bo sung, sira doi duoc thi tlf()’llg (lfem kdanh
tir choi tiép nhan. S;lch) Vazgo 50
theo muc 2.3.
Tham dinh ho so:
- Trudmg hop doi tuong tiep nhan Mau 05 (h);
tai co s6 TGXH cap huyén thi ban Quyet dinh tiep
hanh Quyét dinh ticp nhéan doi Phong LD- nhan do1 tugng
twong vao co s6 TGXH cap huyén TB&XH (kem danh sach)
(kém danh sich) ti€ép nhan doi . ’ .. | hoac Van ban de
BS frong Lanh dao 03 ngay nghi So LD
' , , UBND ci , "
- Truong hop doi tugng ti€p nhén huyén. P TP&XH xem X?F
tai co s& trg gitp xa hoi cap tinh ' tiep nhan  doi
thi ban hanh Van ban d€ nghi 5S¢ trong (kém danh
LD-TB&XH xem xét ticp nhén sdch).
doi twong (kem danh sich).
, 3 Mau 05, 06 (h);
Pong dau, phat hanh van ban va U\l;?\]nDthLE Quyét dinh tiép
tra ket qua cho Trung tdm Hanh huyén: ggf nhan doi tuong
chinh céng cap huyén d¢ tra cho clzl'rc, duocg (k¢m danh séch)
BND cap x4 jc B1S. e
BO U \ cap xaitheoﬂ bfroc' 5 | giao xir 1§ hé | 0,5 ngay hoac; Vaq ban de
Truong hop ket qua 1a Van ban dé so (h): Cén nghi Sé& LQ-
nghi Sc"),f LD-TB&XH xem xét tiep b6 TN &TKQ TB&XH xem Xxe€t
nhéan do1 tuong thi thare hién bude éﬁa < LD- ticp nhan doi
tiep theo. TB&XH Zl;gll:)g (kem danh
Chuyén toan bo hd so 1én S¢ LP- Méu 01; 02, 03
TB&XH qua bg phan TN&TKQ (néu co); 0§ (S);
cia S¢ LD-TB&XH tai Trung Cong chirc Vin ban d¢ nghi
tflm PhAuc VI,J, hanh chinh cpﬁng duoe giao xit S& LIB-"I;B&XAH
tinh. kCong chitc TN&TKQ kiem 1§ h so (h/ Giy | XM xét tiep nh\an
pjo |wahose | Vanthu hanh gf”ht‘ff"‘;g (}‘ehnﬁ
- Néu ho so day du, hop 1€ thi tiep | ypNp chp | chinh anh sach) va ho
nhan ho so va hen ngay tra ket huyén/Nhan so theo muyc 2.3.

qua.

- Néu hd so chwa diy du hodc
khdng hop 1€ thi yéu cau sira doi,
bd sung hé so theo quy dinh. Néu

vién biuu dién
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khong bo sung, sira doi dugc thi
tur choi ti€p nhan.

Tham dinh ho so, ban hanh Vin
ban dé nghi Co s¢ trg' gitp xa hoi

LD-

Mau 01, 05 (S);
Vin ban d¢ nghi
co so trg gidp xa

Bl (t::r‘p tinh Quyet dinh ticp nhan Aot | pp ¢ iy 03 ngdy | 65 cp tinh Quyét
ong.
dinh tiép nhan dbi
tuong.
Quyét dinh tiép
Co s tro gip xa hoi cap tinh xem Co s tro nhan d6i tuong
B12 | xét ban hanh Quyét dinh ti€p nhan 1. | 02 ngay | vao co sé tro gidp
d6i tuong. gitp xa hoi xd hoi cap tinh
(kem danh sach).
Chuyén két qua cho bd phan MauAtOS&. Of (.S:\)’
TN&TKQ cia S6 LD-TB&XH| . Sﬁla}f el wgﬁg
B13 | tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh b %3 hoi 0,5 ngay | . 5 tro ol
cong tinh dé tra cho UBND cap glup xa hot vao co S0 Ig giip
huyén. xd hoi cap tinh
(kem danh sach).
Mau 01, 06 (S);
’ ) Gio Quyét dinh tiép
B14 Tra két qua cho UBND cap | Cong chic hanh nhan @01 tugng
huyén. TN&TKQ A vao co sé tro gitp
chinh N
xd hoi cap tinh
(kem danh sach).
Mau 01, 06 (h);
Quyét dinh tiép
UBND cap huyén tra két qua cho Cbng chite Gio |nhan d6i tuong
B15 |UBND cap xd qua Trung tam | gTKQ hanh | vao co s& TGXH
Hanh chinh ¢dng cap huyén. chinh | cap tinh/cap
huyén (kém danh
sach).
Mau 01, 06 (h);
Quyét dinh tiép
Cdng chirc nhan ddi fuong
UBND cap xi tra két qua cho d6i | TN&TKQ vao ¢o s& tro gitp
twong hodc nguoi giam ho cua d6i | UBND cip Gio [x3  hoi cap
Bl16 tu'ong/chuyen d6i tugng vé gia | x4; D6ituong | hanh | huyén/cap  tinh
dinh, cdng dong d6i v6i trwong | hodc nguoi chinh | (kém danh séch)
hop khong da diéu kién trg gidp. | gidm ho cia hoac chuyén doi
ddi treong tuong vé gia dinh

cong dong (kem
Van ban tra 161)

* Triwong hop hé so qud han xir Iy, trong thoi gian chdm nhat 01 ngay trieée ngay
hét han xie Iy, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 10i va hen lai ngay

tra két qua dé gii cho doi trong.
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3 | BIEU MAU
% WE
Mau 01 Mau 01.docx
Giay tiep nhan ho so va hen tra ket qua
Mau 02 ‘ Mau 02.docx
Phi€u yéu cau bo sung hoan thién ho so
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét hd so
Mau 03 o=
Mau 03.docx
Phiéu xin 13i va hen lai ngay tra két qua
Mau 04 =
Mau 04.docx
) WE
Mau 05 Mau 05.docx
Phi€u ki€ém sodt qua trinh giai quyét ho s
: WE
Mau 06 ) Mau 06.docx
So theo doi ho so
T& khai ctua déi tugng hoac ngudi gidm ho
BM.BTXH.LT. —
09.01 W=
BMBTXH.LT09.01.do
C
4 |HOSOLUU
4.1 | Luu taixa
| M&u 01; 02, 03, 04 (néu ¢6) va 06 (x) luu tai BY phan Tiép nhan va Tra két qua
UBND cap xa. Mau 01, 05 luu theo ho so TTHC.
Van ban fié nghi UBND cép huyén tiép nhan doi tuong hodc Van ban dé nghi
- UBND cap huyén gui S6¢ LD-TB&XH xem xét tiep nhan doi tugng (kem danh
sdch)
Quyét dinh trg gitip d6i twong tai co sé tro gitp xa hoi cap huyén/cép tinh (kem
- danh sach) hoac Van ban tra 161 néu rd 1y do khong tro giup doi tuong tai co s&
tro giup xa hoi.
| Quyét dinh tiep nhan d6i twong vao co sé trg gitip xa hdi cap huyén/cap tinh (kém
theo danh sach).
4.2 | Luu tai huyén
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Mau 01; 02, 03, 04 (néu ¢6) va 06 (h) luu tai B4 phan TN&TKQ Trung tdm hanh
chinh ¢6ng cap huyén. Mau 01, 05 lwu theo ho so.

Hb so theo myc 2.3 (Do véi trudng hop tiep nhan doi tuong tai Co s¢ trg gidp xa
héi cap huyén).

Vian ban dé nghi cia UBND cip xi.

Quyét dinh tro gitip doi twong tai co s§ tre gip xa hdi cap huyén (kém danh sach)
hoéc Vian ban trd 161 néu 16 ly do khdng trg giap doi twong tai co s& tro giap xa
hoi.

Quyét dinh tiép nhan dbi tuong vio co s6 trg gitp xa hoi cap huyén (kém danh
sach) hoic Van ban dé nghi S& LD-TB&XH héi tiép nhan d6i tuong.

Luwru tai s¢ Lao dong -Thuong binh va X3 hji

Méu 01; 02, 03, 04 (néu ¢6) va 06 (S) luu tai Bo phan TN&TKQ Trung tam hanh
chinh ¢6ng cap huyén. Mau 01, 05 luu theo ho so.

Vin ban dé nghi cia UBND cap huyén.

Vin ban dé nghi co s& trg gitp xi hoi cap tinh Quyét dinh tiép nhan déi tuong.

Luu & Co s& tre gitip xa hdi cip tinh

H6 so dau vao nhu myc 2.3 (D6i véi trudng hop tiép nhan dbi tugng tai Co s& trg
giap x3 hoi cap tinh).

Vin ban dé nghi co s tro gitip x4 hdi cap tinh Quyét dinh tiép nhan d6i twong.

Quyét dinh trg gitip d6i tugng tai co s& tro giup xa hdi cap tinh (kém danh sach)
hoac Van ban tra 161 néu 18 1y do khong trg giup doi twong tai co sé trg giup xa
hoi.

Quyét dinh tiép nhan ddi tugng vao co sé trg gitp xa hoi cp tinh (kém theo danh
sach).

Hb so dugce luu tai Bo phan Van hoéa x4 hoi - UBND cép xd/Phong LD-TB&XH-
UBND cap huyén/S¢ LD-TBXH va Co s& TGXH cap tinh, thoi gian lvu: 02 nam. Sau
khi hét han, chuyén hé so xudng don vi luu trit cia UBND cap x#/UBND cap huyén/S¢
LP-TBXH/ ¢o s¢ TGXH va luu trit theo quy dinh.
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. Dirng tro gitp x3i hdi tai co sé tro ginp xa hdi cap tinh, cip huyén

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.LT.10
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thye hién TTHC: Khéng
2.2 | Céach thire thye hién TTHC:
Nop hd so truc tiép hodc qua dudng buu dién téi Co sé trg gitip xa hoi cap tinh/cap
huyén.
R A 1A A, Bin .
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh Ban sao
| Don dé nghi dimg tro gitp x4 héi, theo biéu mau .
BM.BTXH.LT.10.01.
* Lueu y khi nop ho so:
+ Néu nop ho so truec tiép truomg hop yéu cdu ban sao thi kém theo ban goc dé
doi chiéu,
+ Ne"z{ nop ho so qua deong bieu dién thi ngp ban sao cé chimg thiec ctia co quan
co tham quyen.
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.
2.5 | Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viée, ké tir ngdy nhan d hd so hop 16.
6 |Pia diém tiép nhan hé so' va tra két qua gidi quyét TTHC: Co s tro gitip x4
’ héi cap tinh/cap huyén.
Co quan thye hién: Co s¢ tro gidp x& héi cap huyén, UBND cap huyén/Co s&
tro gitp xa hoi cap tinh.
27 Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Co s& trg gidp xa hoi cap tinh/Cha tich
’ UBND cap huyén.
Co quan dwge iy quyén: Khong.
Co quan phéi hep: Khong.
Poi twong thye hién TTHC: Péi twong sit dung dich vu hodc nguoi giam hd,
2.8 | than nhan hoac gia dinh, ca nhan nhan chiam séc, nuéi dudng hodc cha me nudi
theo quy dinh.
Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh dimg tro gitp x4 hoi (cap huyén/cap tinh)
2.9 | hodc Van ban néu 15 ly do khong di diéu kién giai quyet hogc Van ban néu 15 ly
do khong quyét dinh dung trg gitp x& hi.
2.10 | Quy trinh xir ly céng viéc:
TT Trinh tw Trach Thoi Biéu miu/Két qua
: nhiém gian
Truwong hop 1: Tiép nhan hd so: Dimg tr¢ gidp xi hdi tai Co sé tro’ givp xa
h¢i (TGXH) cap huyén
Tiép nhan hd so tai Co so trg . " £
. ~ pas % e A Gig Mau 01; 02, 03 (néu
p; |gdp xd hoi (TGXH) cap| Canbb | o b | 6y 06 va hd so theo

huyén. Can bd TN&TKQ | TN&TKQ

Kidm a hd so- chinh | muc 2.3 (cap huyén).
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- Néu ho so day du, hop 16 thi
I3m tha tyc tiép nhan ho so va
hen ngay tra két qua.

- Néu ho so chua day dn hodc
khong hop 1é thi yéu cau bd
sung, hoan thi¢n hd so. Néu
khéng bd sung, hoan thién
duge thi tir chdi tiép nhan hd
$0.

o Can bo
Chuyén ho s lanh dao Co s¢ | TN&TKQ; x <A
B2 | TGXH xem xét va giao phong | Lanh dao | 0,5 ngay kMe?;l tg;;) 05 va ho so
chuyén mén xur ly. Cosé ’
TGXH
Lanh dao phong chuyén mén ~
g3 | duyét hé so va chuyén cho cén Lml:l} dao 0.5 nes Mau 01, 05 va hd so
b chuyén moén cua phong xir phong 2 N88Y | 1am theo.
1. chuyén mdn
Tham dinh ho so
- Néu ho so da dieu kién: dy
thdo Van ban dé nghi UBND
cap huyén Quyét dinh ding
trg gitip xa hdi, trinh 1anh dao | Vién chirc
phong xem xét, ky nhdy, 1&nh | chuyén mon Miu 05: Vian ban dé
dao Co s& ky duyét, van thue | dwoc giao nghi iJBND cép
dong dau va chuyén ho so | xily ho so; huyén ding tro gitp
sang Phong LD-TB&XH | Lanhdao <3 hoi i
B4 | (UBND cap huyén) giai quyet phong 02 ngay Y. _
o
- Néu ho so khong du diéu | mdn; Linh do khéne di dicu kiﬂz
kién: dy thao Vin ban néu r5 | dao Co s¢ %t ¢
Iy do khong du didu kién giai | TGXH cdp s qiye
quyét, trinh lanh dao phong | huyén
xem xét, k¥ nhdy, lanh dao Co
36 ky duyét, van thu dong dau
va chuyén tra cho doi tuong
theo budc BI.
Tiép nhan hd so: Cong chirc
TN&TKQ (tai Trung tam hanh , _ 2
chinh cong cap huyén) kiém N{au 01; 02, 0,3 (n?u
tra ho so: . , Gio C?); 06.(h); Van bim
B5 |-Néuhdso dﬁy du, hop 1€ lam g&“ﬁ%"(‘m hanh ge n ghcll. UBI:ID (;‘:}p
thu tuc tiép nhan ho so va hen Q chinh uyen dung o givp

ngay tra két qua.
- Néu ho so chwa day di, hop
1€ thi yéu cau bo sung, hoan

x4 hoi va ho so theo
muc 2.3.
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thién ho so. Néu khong bo
sung, hoan thi¢n dugc thi tr
choi tiép nhan ho so.

Phong LD-TB&XH xem xét,
xir 1§ hd so trinh cia Co s&
TGXH cap huyén.

- Néu hd so dap wng yéu cau
thi dw thio Quyét dinh ding
trg gitip xa hoi, trinh 1anh dao

phong xem xét, ky nhdy va | Cong chic Mau 05 (h); dy thao
trinh lanh dao UBND cap| dugc giao Quyét dinh dung trg
huyén phé duyét theo budc | xur ly ho so; .| gidp x3 hoi hodc du
B6 | g7 Lanhdao | > 8% | thao Van ban néu 151y
- Néu ho so khong dap ung | phong LD- do khong quyet dinh
yéu cau du théo Van ban néu | TB&XH dung tro gitp xa hoi.
1 ly do khdng quyét dinh
dung tr¢ gitp x3 héi, trinh
lanh dao phong xem xét, ky
nhay va trinh lanh dao UBND
cap huyén phé duyét theo
budc B7.
Mau 05 (h); Quyét
Lanh dao UBND cap huyen [ Lé&nh dao dl}?h d?ng t}'q Sip xa
P .| hoi hodc Van ban néu
B7 |phé duyét két qua giai quyét | UBND cap | 0,5 ngay 5 19 do khone quvét
cita Phong LD-TB&XH. huyén ) v e & quyes
dinh ding tro gidp xa
hoi.
s o a s x| CoOngchire
Phat hanh véan ban va chuyén duroe 2iao ) ,
két qua cho B) phan van the | "7 h%) . MAu 05, 06 (h); Quyét
B8 |cia co s¢ trg gitp xa héi cap Vgn thur > | 0,5 ngay | dinh dung tr¢ gidp xa
huyén dé tra két qua cho tb 2 héi (cap huyén).
UBND cap
chirc, c4 nhan. A
huyén
Mau 01, 06 (h); Quyét
A dinh dung trg gidp xa
Can bo e . K R y
hé1 (cap huyén) hoac
TN&TKQ N b AT
) . Co & Gio | Véan ban néu 19 1y _do
B9 | Tra ket qua cho do6i fuwong % hanh [ khong du diéu kién
TGXH cap . p 8 =
A nAr chinh | gidi quyét hodc Vin
huyén; Doi AR N
tuon ban néu 15 1y do khong
ong quyet dinh dung tro
giup x4 hoi.
Co so g gilp 23 hoi, cp | CosOU9 | Giy | pign pan bian giao o
uyén phoi hop UBND cap xa | gilp xa hdi N X s <
B10 | 7% % X . . % x . hanh | tugng vé gia dinh hoac
lip bién ban ban giao doi | cap huyén chinh | thanh 19 hoo dbn
twong ve gia dinh, cong dong | UBND cap y hop &
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c6 xac nhan cua UBND cap xi
hodc thanh 1y hop dong dich
vl

x4/Doi
fuong, gia
dinh, nguoi

gidm hd

dich vy tro gidp xa
hoi.

Trudng hep 2: Tiép nhin hd so: Dung tro giip xa héi tai Co sé tre gidp xa

hoi (TGXH) cip tinh.

Tiép nhan ho so tai Co s& tro
gidp xd hoi (TGXH) cap tinh.
Can bd TN&TKQ kiém tra hd
S0

- Néu ho so day du, hop 1¢ thi

lam thi tyc tiep nhan hosova | .\ Gid | Mau 01; 02, 03 (néu
B1 | hen ngay tra két qua. © hanh | c6); 06 (cap tinh) va
L o3 L. TN&TKQ . A
- Neu ho so chua day du hodc chinh | ho so theo muc 2.3.
khéng hop 1€ thi yéu céu bo
sung, hoz‘;n thién hé so. Néu
khong bo sung, hoan thién
duge thi tir choi ticp nhan ho
50.
Can bd
Chuyén hd so lanh dao Co sé | TN&TKQ; x . LA
B2 | TGXH xem xét va giao phong [ Lanh dao | 0,5 ngay Mau 01, 05 va ho so
A A o I ’ kem theo.
chuyén mdn xar ly. Co s¢
TGXH
Lanl} dz,:o phqng chEyen mon |y b dao . o
duyét ho so va chuyen cho cédn R «. | Mau 01, 05 va hd so
B3 ~ A A | . phong 0,5 ngay |, .
bo chuyén mon cua phong xu A A kem theo.
1y. chuyén mén
Tham dinh hd so:
- Néu ho Y dn diéu kién: du N
thao Quyet dinh dirng tro gidp Mau 05; du thao
xd hoi, trinh 1lanh dao phong | Vién chirc Quyet dinh dung tro
B4 | XeM xét, ky nhdy. chuyén mon 04 nei gitip xa hdi hodc Vin
- Néu hé so khoéng du diéu| duoc giao £ | ban né}{ 101y _do khﬁpg
kién: du thao Van bin néu r5 | xu Iy hd so; du difu kién gidi
ly do khong du di€u kién giai quyet.
quyet, trinh 1anh dao phodng
xem xét, ky nhdy.
Mau 05; Quyét dinh
~ ding trg gidp x3 hoi
. . .| Lanhdao e T bl nhi o
BS Xem xét, ky nhdy du thao tai phong 01 ngay hodc Van ban néu r6

budc B4.

chuyén mdn

Iy do khong du diéu
ki¢n gidi quyét da ky
nhay.
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Mau 05; Quyét dinh

Lanh dao dung tro giup xa hoi
BS Xem xét, ky duyét két qua giai Coso 0,5 nga hoac Van ban néu 16
quyét cua phong chuyén mén. | TGXHcap | y ly do khong du di€u
tinh kién giai quyét da ky
duyét.
Phét hanh van ban va chuyén Vién chirc Mau 05, 06; Quyét
ket qua cho B§ phan van thur chuyén mén dinh dung trg gidp xa
B6 cua co so trg gitp xa hoi cap duoc giao 0,5 nga hoi hoac Van ban néu
tinh dé tra két qua cho to chirc, | xir ly ho so; | y 10 ly do khong du dieu
cd nhan, Van thu co ki¢n giai quyct da ky,
s60 TGXH dong dau.
cap tinh
Can bo Mau 01, 06; Quyét
TN&TKQ Gio | dinh dung trg gidp xa
B7 | Tra két qua cho ddi tugng. Co sd cap hanh | hoi hodc Vin ban néu
tinh; Poi | chinh |01y do khong dii dicu
tugng ki€n giai quyét.
Co s trg
; AL S gitp xa hoi
S}? 5 ?oht(;g glljlg)NxS ll(:‘ilpcil(% tllgg cap tinh; . Bién ban bén giao doi
i B nsing, 35 tronE vl UBND cap Gio | tugng ve gia dinh hodc
pg |Dienbanbangaodortwongve | op g™ | parh | thanh 19 hop ddng
gia dinh, cong dong 66 xio tugng, gia chinh |[dich vu trg gitp xa
nhan cia UBND cdp xa hoge | 4% & e
thanh 1y hop dong dich vu. HnAaee e
nguoi gidm
ho
* Truwong hop ho so qud han xie Iy, Y, trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trieée ngay
hét han xir Iy, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai ngay
tra két qua dé giri cho doi teong.
3 | BIEU MAU
" 0=
Mau 01 Mau 01.docx
Giay tiép nhan hd so va hen tra két qua
; 0=
Mau 02 Méu 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién hd so
. WE
Mau 03 Méau 03.docx
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét ho so
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Mau 04 Mau 04.docx
Phicu xin 10i va hen lai ngay tra ket qua

Phiéu kiém sodt qu4 trinh giai quyét hd so

Mau 05 I‘E

Mau 05.docx

Mau 06 Mau 06.docx
So6 theo doi ho so

Pon dé nghi dimng tro gidp xa hoi

BM.BTXH.LT.1 @Z
0.01 =
: BM.BTXH.LT.10.01.do
4 |HOSOLUU
4.1 | Luu tai Co sé trg giap xa hdi cip huyén
i Céac mau phiéu 01; 02, 03,'04 (néu cé)~; 06 (cép huyén) lug tai BO phan van thu
cua co s¢ trg gitp xa hdi cap huyén. mau 01, 05 luu theo ho so TTHC.
- | Van ban d& nghi UBND cap huyén dirng tro cap xa hi.
Quyét dinh dimng tro gitip xa hdi (cia UBND cap huyén) /Van ban néu 16 1y do
- khong du di€u kién giai quyet/Van ban néu 1o ly do khong quyét dinh dung trg
gitp xa hai.
) Bién ban ban giao doi twgng vé gia dinh hodc thanh 1y hop dong dich vu tro gitp
xa hoi.
4.2 | Luu tai UBND cép huyén
i Mau 01; QZ, 03, 04 (néu cd) va Q6 (h) Iuu tai Trung tam Hanh chinh cong cép
huyén. Mau 01, 05 (h) luu theo ho so.
- | Ho so dau vao nhu muc 2.3;
) Vin ban dé nghi UBND cép huyén dirng tro cép xa hoi cua co so0 TGXH cép
huyén.
Quyét dinh c}irng tro gitp xéi,h(f)i (cua UBND cfip huyén) /Van l?ém néu 1o ly do
- khong du di€u kién giai quyet/Van ban néu 1o ly do khong quyét dinh dung trg
gitp xa hai.
4.3 | Luu tai Co sé tro gitip xa hdi cap tinh

Céc mau phiéu 01; 02, 03, 04 (néu ¢6); 06 (cép tinh) luu tai Bo phan van thu ciia
co s¢ trg gitp xa hoi cap tinh. mau 01, 05 luu theo ho so TTHC.

HO so dau vao nhu muc 2.3.

Quyét dinh dimng trg gitip xa hoi hodc Van ban néu rd ly do khong dii dieu kién
gidi quyet.
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Bién ban ban giao déi tuong vé gia dinh hodc thanh 1y hop ddng dich vu tro gidp
x3 hoi.

Hb so duge I tai Co sd tre gitip xd hoi cap huyén/cap tinh/UBND cép huyén va thyc
hién luu trir theo quy dinh.
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3. Tro gitip x4 héi khén cip vé hd tre chi phi mai ting

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.LT.11
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 |Piéu kién thye hiégn TTHC:
- Bbi tuong dugce hd tro chi phi mai tdng: Ho gia dinh cé nguoi chét, mit tich do
thi€n tai, héa hoan, dich beénh; tai nan giao thong, tai nan lao dong nghiém trong
hoac céc 1y do bat kha khang khac.
- Co quan, td chire, cd nhn t chirc mai tang cho nguoi chét quy dinh tai khoan 1
Dbiéu 14 nghi dinh s6 20/2021/ND-CP (Ho gia dinh ¢6 nguoi chét, mat tich do thién
tai, hoa hoan, dich bénh; tai nan giao thong, tai nan lao dong nghiém trong hodc céc
Iy do bét kha khdng khéc) do khdng ¢6 ngudi nhan trach nhiém tb chirc mai tdng.
2.2 | Cach thirc thyc hign TTHC
Ngp hé so tryc tiép hodic qua duong buu dién dén Bo phan Tiép nhén va Tra két qua
UBND cép xa.
2.3 | Thanh phin hd so, bao gém: Ban Ban sao
' ? ' chinh
| To khai @ nghi hd tro chi phi mai ting theo biéu mau X
BM.BTXH.LT.11.01;
Giay bio tir cua d01 tugng ddi véi truong hop ho gia dinh
i cO nguoi chét, mat tich do thién tai, héa hoan, dich bénh; tai X
nan giao thong, tai nan lao dong nghiém trong hoac cdc ly
do bat kha khang khéc;
X4c nhn cua cong an cap xd doi véi truong hep co quan,
- | t6 chirc, ¢4 nhén t6 chirc mai tang cho ngudi chét do khong X
¢6 ngudi nhan trach nhiém to chlrc mai tang.
* Lueu y khi nop ho so:
+ ]\{é'u nép ho so triec tiép trieomg hop yéu cau ban sao thi kém theo ban géc dé doi
chiéu;
+ Né'zg nop ho so qua duong buu dién thi ngp ban sao cé chirng thire ciia co quan
co tham quyen;
+ Néu ndp ho so qua Cong Dich vu cong thi quét (Scan) tix ban chinh,
2.4 |S6 lugng hd so: 01 bd.
55 | Thoihan gidi quyét: 03 ngay 1am viéc (ké tir khi Chit tich UBND cép huyén nhan
’ dugc dé nghi caa Chu tich UBND cap x3).
6 |Pin diém ti€p nhén hé so'va tra két qué giai quyét TTHC: B4 phn Tiép nhan va
| Tra ket qua UBND cap xa.
Co quan thye hién: UBND cép x3, UBND cap huyén.
)7 Co quan c6 thaim quyén quyét dinh: UBND cap huyén.

Co quan duwgc iy quyén: Khong,
Co quan phéi hep: Khong.
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Péi twgng thyc hién TTHC: Co quan, t§ chirc, gia dinh hodc c4 nhan tryc tiép

23 | mai tang cho ddi tuong.
20 Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh hd trg chi phi mai tdng hoac Van ban tra
] 1o
2.10 | Quy trinh xw Iy cong viéc
TT Trinh ty Trach Thed | pidn mawKét qua
nhiém gian
Tiép nhan héd so tai Bé phin
TN&TKQ cia UBND cip
xd. Cdng chirc Van hoa - Xa
héi tiép nhan, kiém tra hd so:
- Néu ho so day du, hop 1€
(b e “Ept“ha“ hOSOVA | congchie | Giv | MAuO1: 02, 03 (néu co):
Bl Ml NSdy tha ket qua. Van hoa-Xa| hanh |06 (x) vaho so theo myc
- Néu ho so chua day du hoéc héi chinh |23
khong hop 1¢ thi hudéng dan ‘
va yéu cau t6 chire, ¢d nhan
b6 sung, hoan thién ho so.
Néu khéng b6 sung, hoan
thién dwoc thi tir chéi tiép
nhén ho so.
Tham dinh ho so, lap danh Miu 01, 05 (x); Hd so
sach va du thao Van ban dé Céne chitc Gid kem theo; dy thao Van
B2 nghi UBND cap huyén xem Van l%éa Xi | hanh ban d¢ nghi UBND cap
xét, quyet dinh ho tro trinh héi chinh huyén xem xét, quyet
lanh dao UBND cap xa xem ‘ dinh ho trg (kém danh
xét, phé duyét theo budc B3. sach).
' Gid Mau 05 (x); Van ban dé
B3 Lanh dao UBND cép x3a xem | Lanh dao hanh nghi UBND cap huyen
© | xét, phé duyét Van ban. UBND xi , xem xét quyet dinh ho tro
chinh A .
(kém danh sach).
Phat hanh van ban, chuyén
két qua cho Céng chirc
chuyén mén dé chuyén kém | Vin thu cap Gid Min 05 (x); Van ban de
B4 ho so 1én Phong Lao ddng - | xa; Cong hanh nghi UBND cap huyén
Thuong binh va X& hdi| chirc Van hinh | X€M xét quyet dinh ho trg
(Phong LD-TB&XH) giai | héa-Xahoi | “ " | (kém danh sdch)
quyét qua Trung tim Hinh
chinh ¢dng cap huyén.
Tiép nhin ho so tai Trung Gio Mau 01; 02, 03 (néu co);
BS tdm Hanh chinh c¢6ng cap | Cong chirc hanh | 06 (h); Van ban dé nghi
huyén. Cong chiic TN&TKQ | TN&TKQ chinh UBND cap huyén xem

kiém tra ho so:

xét quyét dinh hd trg
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- Néu ho so day du, hop 1é thi
tiép nhan hd so va hen ngay
tra két qua.

- Néu ho so chua day du hodc
khong hop 1é thi huéng dan
stra bo sung, hoan thién ho so
theo quy dinh. Néu khéng b
sung hoan thién dugc thi tr
chéi tiép nhan.

(kém danh sach) va hé so
theo muc 2.3.

Mau 01, 05 (h) va Van
ban d€ nghi UBND cap

B6 Chuyén ho so ve Phong LD- | Céng chirc 00 oigy | NUYED xem xét quyét
TB&XH gidi quyét TN&TKQ 819 | dinh hd tro (kém danh
siach), ho so theo muc
23.
B7 DAuyét h}(‘) S0 Vf‘l chuyén cho La”ml} dao 02 gid
cdng chirc xir ly. Phong
Tham dinh ho so:
- Néu hé so dia diéu kién du
thao Quyét dinh hd trg chi phi
mai tidng keém danh sach,
trinh 1anh dao phong xem xét, x . .
ky nhdy va trinh lanh dao| Cong chic Mau{t(c]s h(lﬁ):’ du h.thzll]cz
UBND cap huyén phé duyét | duoc giao Slgiye téiln (ok(t‘ergc cll ;Jnﬁ
B8 | theo budc BI. xt ly ho so; | 01 ngay séch) hoﬁgc du thao Vin
- Néu ho so khong du diéu | Lanh dao ban néu 15 1y do khong
kién dy thio Van ban néu 5|  phong hd tro.
ly do khong ho trg, trinh 1anh ’
dao phong xem xét, ky nhdy,
trinh lanh dao UBND cap
huyén phé duyét theo budc
B9 .
Miu 05 (h); Quyét dinh
go |Lénh dao UBND huyén xem LI%]N%O 0,5 nga ?1?&30 cfahnlhphslacnﬁ?l hote
xét, phé duyét quyét dinh. . 0 HEdY | Them cam sach) oe
huyén Van ban néu 13 ly do
khéng ho tr.
Doéng df}u, phat hanh van ban | Cong chitc I(;/III?E l?g’ tr(():f6c$)’ h?umyg
B10 va tra ket qua cho Trung tam | dwuogc giao 0.5 nes . I P
N ; n 2 A 1.3 | 0,5ngay | tang (kém danh sich)
Hanh chinh c¢ong cap huyén [ xir 1y ho so; hoic Vin ban néu 1o 1§
dé tra cho UBND c4p x4. Vin thu y

do khéng ho tro.
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Mau 01, 06 (h); Quyét

Tra két qua cho UBND cfi]g Cong chuc. dinh hd trg chi phi mai
o A s » | TN&TKQ; R - s 7
Bll |xd dé tra cho co quan, to i : 0,5 ngay | tdng (kém danh séch)
g e g a Cong chuc S e
churc, ho gia dinh/ca nhan. hoac Van ban néu ro ly
VH-XH 5 x
do khong ho tro.
Cong chirc Mau s6 01, 06 (x); Quyét
’ , TN&TKQ; Gio dinh ho trg chi phi mai
B12 | UBND cap xa tra ket qua Co quan, to hanh |tang (kem danh sach)
chirc, ho gia | chinh | hoac Van lzém néu ro ly
dinh/ca nhan do khong ho trg.
* Triromg hop ho so qua han xit Iy, trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay truoc ngay
hét han xir ly, co quan giai quy ét TTHC ban hanh phiéu xin 16 va hen lgi ngay tra
két qua chuyén sang BO phdn TN&TKQ dé giri cho co quan, t6 chire, ho gia dinh,
cd nhan.
3 |BIEUMAU
x Q
Mau 01 Mau 01.docx
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua
. W
Mau 02 Méu 02.docx
Phi¢u yéu cau bo sung hoan thién ho so
. WE
Mau 03 Mau 03.docx
Phi€u tur choi ti€ép nhan giai quyét ho so
" Q
Mau 04 Mau 04.docx
Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua
: =
Mau 05 ' Mau 05.docx
Phiéu kiém sodt qu4 trinh giai quyét ho so
. Q
Mau 06 ' Mau 06.docx
S6 theo doi ho so
BM.BTXH.LT. =
11.01 . _ BM.BTXH.LT.11.01.do
To khai dé nghi ho trg chi phi mai tdng &
4 |HOSOLUU
4.1 | Lwu tai UBND cép xa

Mau 01; 02, 03, 04 (néu cd) va 06 (x) luu tai bd phan TN&TKQ cua UBND cép

Xd. Mau 01, 05 luu theo ho so.
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Vin ban dé nghi UBND cap huyén xem xét, quyét dinh hd trg kém danh séch.

Quyét dinh hd trg chi phf mai tang kém danh séch hodic Van ban néu rd 1y do khdng
hd tro.

Luwu tai UBND cép huyén

Maéu 01; 02, 03, 04 (néu ¢6) va 06 (h) Iuu tai Trung tim Hanh chinh cong cap huyén.
Mau 01, 05 (h) luu theo ho so.

Ho so theo muc 2.3.

Qyuyét dinh hd trg chi phi mai tdng kém danh séch hodc Vin ban néu 13 1y do khong
ho tro.

H6 so duoc luu tai Bo phdn Van hda xa hi - UBND cap xa/Phong Lao dong - Thuong
binh va X& héi - UBND cép huyen, thoi gian luu: 02 ndm. Sau khi het han, chuyén ho so
xuong don vi luu trit cia UBND cap x3/UBND cap huyén va luu trit theo quy dinh.
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II. QUY TRINH NOI BO THU TUC HANH CHINH LIEN THONG PUQC

SUA POI, BO SUNG (Linh vie Béo tro xa hoi)

1. Tiép nhan d6i twong bao tre’ xa hdi c6 hoan canh dic biét khé khin vao

o' s& trg givp xa héi cip tinh, cip huyén.

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.LT.01
2 |NQIDUNG QUY TRINH
2.1 |Piéu kién thyc hién TTHC:
Déi twong bao trg x& hoi ¢6 hoan céqh dac biét kl}é khan theo quy dinh tai Nghi
dinh s6 20/2021/ND-CP (khoan 1 Dicu 24), cu theé:
- Doi twong quy dinh tai khoan 1 va 3 Dieu 5 ciia Nghi dinh $6 20/2021/ND-CP
thuge dign khé khan khéng ty lo duoc cuge séng va khong ¢6 nguoi nhan cham
séc, nudi dudng tai cong dong;
- Nguoi cao tudi thude dién dugc cham s6c, nudi dudng trong co s¢ trg' gidp xa
héi theo quy dinh cia phap luat vé ngudi cao tudi;
- Tré em khuyét tat, nguoi khuyét tat thude dién duge cham séc, nudi dudng trong
co s& trg gitp xa hdi theo quy dinh cua phap vé ngudi khuyet tat.
55 | Céch thir thye hign TTHC: Nop hd so truc tiép dén Bo phan Tiép nhan va Tra két
’ qua UBND cap xa not cu tri cia do1 tugng.
R A 1A A, Bin Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh <20
| T& khai cua d6i twong hodc ngudi giam hd, theo bicu mau <
BM.BTXH.LT.01.01;
Ban sao giay khai sinh d6i véi tré em, truong hop tré em bi bo
- roi phai lam thu tuc dang ky khai sinh theo quy dinh cua phap X
luat ve dang ky ho tich;
_ | Bansao gidy xac nhan khuyét tat d6i voi truong hop 1a nguoi X
khuyet tat;
_ | Xéc nhén cia co quan y té c6 tham quyén dbi voi trueong hop X
bi nhiem HIV.
* Lueu y khi nop ho so:
+ Néu ndp ho so triec tiép trieomg hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé
doi chieu;
+ Né'z{ nop hO so qua dwong buu dién thi ndp ban sao c6 chirng thuc cia co quan
co tham quyén;
+ Néu ngp hé so qua Cong Dich vu céng thi quét (Scan) tix ban chinh.
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bd
Thoi han giai quyét:
- B6i voi giép nhin ddi tugng vao co s& cdp tinh: 34 ngay 1am viéc, ké tir ngay
2.5 | nhan @4 ho so hop 1€.

- D0i véi tiep nhan doi twong vao co s& cap huyén: 27 ngay lam viée, ke tr ngay
nhan di hé so hop 1€.
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Pia diém tiép nhan hé so' va tra két qua giai quyét TTHC: Bo phan Tiép nhan

26 | o Tra kér qua UBND cap xa.
Co quan thye hién: UBND cép xa; UBND cép huyén; S& Lao dong - Thuong
binh va Xa héi Ha Tinh; Co s& trg gitp x4 hoi cﬁp tinh.
Co quan ¢6 thAm quyen quyet dinh: UBND cap huyen (Chu tich UBND cap
2.7 | huyén); Co sé tro gitip xa hdi cap tinh (Nguoi dirng dau co sé trg gidp xa hoi cap
tinh)
Co quan duwoc iy quyén: Khong
Co quan phoi hep: Khong
2.8 | Poi twgng thue hién TTHC: D6i twong hodc ngudi giam hd ciia dbi tuong.
Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh tiép nhan dbi tugng vao co s& tro gitp
2.9 | xd hoi hoac Van ban thong bao ly do khong tiep nhdn doi twong hodc Van ban
thong bao ho so khong dn dicu kién xir ly.
2.10 | Quy trinh xir Iy cong viéc
TT Trinh tu Tréch nhiém 2:: Biéu miu/Két qua
Tiép nhan hd so tai B6 phén
TN&TKQ - UBND cap xa.
Cong chic Van héa - Xa hdi
tiep nhan, kieém tra ho so:
heuho o day BLROPIERM | Cong chite | Gio | MAu 01; 02, 03 (néu
Bl | He ED INd ®| Vanhéa-Xa | hanh |c6); 06 (x) va hé so
ngay tra ket qua. A ,
AN N héi chinh | theo muc 2.3
- Néu ho so chwa day du, hop
1€ thi yéu cau ca nhan bo sung,
hoan thi¢n hé so. Néu khong
b6 sung, hoan thi¢n dugc thi e
choi tiép nhan ho so.
UBND cap xa xét duyét ho so Mau 01, 05 (x); Ho so
va ban hanh Van bin d€ nghi kém theo; Van ban dé
UBND cap huyén tiép nhan nghi UBND cap
dbi tugng (néu vao co sé huyén ti€ép nhan doi
TGXH cap huyén)hodac Vin tugng hodc Vin ban
ban d¢ nghi UBND cap huyén + .| 10 |d nghi UBND cap
B2 gui S¢ Lao dong -Thuong UBND cap x3 ngay |huyén g S6 Lao
binh va Xa hdi xem xét tiep dong -Thuong binh va
nhan do1 twong (neu vao co s¢ X& hoi xem xét tiep
TGXH cap tinh) kem danh nhan déi tuong kem
sach két quda xét duyét doi danh sach ket qua xeét
tuong. duyét do1 tugng.
Niém yét Danh sich két qua A
B3 | xét duyét dbi twong tai UBND | UBND cépxa | 7 | Danh sich ket qud xét

cAp xa. ngay | duyét doi twong.
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B4

Chuyén toan by ho so 1én
Phong Lao déng - Thuong
binh vd X4 hi (Phong LD-
TB&XH) qua Trung tdim hanh
chinh cong cap huyén. Cong
chitc TN&TKQ kiém tra hd
SO

- Néu ho so day du, hop 1é thi
tiép nhan ho so va hen ngay tra
két qua.

- Néu hé so chua day da hoac
khong hop I¢ thi yéu ciu stra
dbi, bd sung hd so theo quy
dinh. Néu khéng sira dbi, bd
sung dwoc thi tir chdi tiép
nhan.

Cong chirc
Vian hoa - Xa
hdi/ Nhan
vién buu
di¢n; Cong
chuc
TN&TKQ (h)

Gio
hanh
chinh

Mau 01; 02, 03 (néu
cé); 06 (h); Van ban
dé¢ nghi UBND cép
huyén tiép nhan doi
twong hodac Vin ban
dé nghi UBND cip
huyén guai S& Lao
dong - Thuong binh
va X4 hoi xem xét tiép
nhan d6i twong kem
danh séch két qua xét
duyét d6i twong va ho
so theo muc 2.3.

B5

Phong LD-TB&XH tham dinh
hé so:

- Néu hd so di diéu kién thi:
+ Treong hop dé nghi tiép
nhan doi twong vao co s& trg
gidp x& hoi cap huyén: dy thao
Quyét dinh tiép nhan ddi
twong vao co sd trg giip xa hoi
cap huyén kém danh sach tiép
nhan di twong, trinh 1dnh dao
phong xem xét, ky nhay.

+ Treong hop dé nghi tiép
nhan d6i twong vao co so trg
gidp xi hoi cap tinh: du thao
Vin ban dé nghi S¢ Lao dong
- Thwong binh va X& hoi (S¢
LD-TB&XH) xem xét tiép
nhan d6i twong kém danh
sach, trinh ldnh dao phong
xem xét, ky nhdy.

- Néu ho so khong du diéu
kién thi dg thao Vian ban thong
bao 1y do khong tiép nhan dbi
tuong, trinh lanh dao phong
xem xét, ky nhdy

Cdng chirc
duoc giao xu
Iy ho so (h),

5,5
ngay

Mau 05 (h); du thao
Quyét dinh tiép nhan
dbi twong vao co so
tro gitip x4 hoi cdp
huyén kém danh séch
hodc du thao Van ban
d¢ nghi S¢ Lb-
TB&XH kem theo
danh sach hoadc Van
ban thong bao ly do
khong tiép nhan dbi
tuong.

B6

Xem xét, ky nhay cac du thao
tai budgec BS

Lénh dao
phong LB-
TB&XH

02
ngay

Mau 05 (h); Quyet
dinh tiép nhan d6i
tugng vao co s& trg
gitp x4 hoi cap huyén
kém danh sidch hoéc
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dw thio Vin ban de
nghi S& LD-TB&XH
kém theo danh sach
hodc Van ban thong
bao 1y do khong tiép
nhan d6i twong da ky
nhay .

Mau 05 (h); Quyét
dinh tiép nhin d6i
twong vao co sG trg
gidp xd hdi cap huyén
kém danh sich hoéc

Xem xét, phé duyét hd so xi Lanh dao . 3 . A
B7 |If cia Phong LD-TB&XH. | UBND cp n(g]gy gghi‘hgg IY;‘}T%%’;XG}‘;
huyen kém theo danh sich
hodc Van ban thong
bao 1y do khong tiép
nhan d6i twong da ky
duyét .
Péng ddu, phat hanh van ban | Mau 05,06 (; Quyet
va tra ket qua cho Trung tdm UB?\InD u oron k‘p danh séch
Hanh chinh c6ng cap huyén dé L cap g kem danh sac
tra cho UBND cap xi theo huy?n; Cong h?ac ,Van ba{l tho.I}g
budc B16. chirc duge 0.5 bao ly ,glo khong tiép
B3 Truomg hop két qua 1 Vin giao xir ly ho ng’éy nhén doi tuong.
ban dé nghi So LD -TB&XH so (h); Can Hoac mau 05 (h); Van
xem xét tiép nhan déi tugng bo TN&TKQ ban d¢ nghi S6 LD -
thi thuc hién bude tiép th cia s¢ Lb- TB&XH xem xét tiep
uc hién budc tiép theo. TB&XH nhan déi tugng kem
danh sach.
Nop hd so tai BO phan
TN&TKQ cua S¢ Lb-
TB&XH tai Trung tam Phuc
vy hanh chinh ¢éng tinh. Cong . , . .
. .2 ~ ha | Cong chirc Mau 01; 02, 03 (néu
:(TIC TN&TKQ kiem tra ho dugc giao xur ¢d); 06 (S); Van ban
- Néu hb so ddy di, hop 1 am | Fhose | Gio 1 de ngh 56 LD -
B9 thit fuc tiép hdn h}) so va hen (h)/Nhén vién | hanh TB&XI:I xem xét tiép
ned : 1 két uﬁ i buu dién/ chinh | nhan 461 tuong (kem
gayftraketqua. . Céng chirc danh sich) va hd so
- Néu ho so chua day du, hop TN&TKQ (S) theo muc 2.3.

1& thi yéu cau bd sung, hoan
thién hd so. Néu khong bbd
sung, hoan thién dwgc thi tir
chéi tiép nhan ho so.
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B10

Chuyén hdé so vé phong
chuyén mén S¢ LD-TB&XH
giai quyet.

Cong chirc
TN&TKQ (S)

Gio
hanh
chinh

Mau 01, 05 (S);
Van ban d&& nghi S&
LD -TB&XH xem xét
tiép nhan d6i tuong
(kem danh sdch) va hd
s theo muc 2.3,

Bl1l

Tham dinh ho so:

- Néu hd so dap ing yéu cau
thi dy thao Vin ban dé nghi co
s¢ trg gidp x& hdi cadp tinh
Quyét dinh tiép nhan dbi
trong (kem danh séch) trinh
Léanh dao Phong ky nhéy.

- Néu hd so khéng dap ang
yéu céu thi ban hinh Vin ban
tra 101 hd so khong du diéu
kién xir 1y trinh Lanh dao
Phong ky nhdy.

Cdng chirc
dugc giao xu
1y ho so (S)

02
ngay

Mau 01, 05(S); du
thao Van ban dé nghi
co sO trg giup xa hdi
cap tinh Quyét dinh
tiép nhan d6i tuwong
(kem danh sdch) hoac
Vin ban thdng béo hd
so khong du diéu kién
xir ly.

B12

Xem x€t ky nhdy du thao tai
B11
- Trinh Lanh dao S& ky duyét.

Lanh dao
phong chuyén
mdn

01
ngay

Mau 05(S); du thao
Vin ban dé nghi co s
tro gifp xa hoi cap
tinh Quyét dinh tiép
nhan d6i tugng (kém
danh sach) hodc Van
ban théng bdo hd so
khong di diéu kién xir
ly.

B13

Xem xé€t ky duyét du thao tai
B12

Lanh dao S&

01
ngay

Mau 05(S); du tho
Vin ban & nghi co SO
trg gidp x3 hoi cap
tinh Quyet dinh tiép
nhan d6i twong (kém
danh sach) hodc Van
ban théng bdo hd so
khong di diéu kién xir
ly.

B14

Pong dau, phat hanh van ban
va chuyén toan bo ho SO to1 co
s¢ Tro gidp xd hdi cap tinh.
Thuc hién cac budc tiép theo.
- Hodc chuyén Van ban théng
bdo hd so khong di diéu kién
xir Iy kém hd so sang Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh dé tra cho UBND cap
huyén theo budc B17.

Vin thu S&;
Cdng chirc
duoc giao xu
Iy hd so
{§)/Nhén vién
buu dién.

0,5
ngay

Mau 05 (S); Van ban
de nghi co 56 trg gitip
x4 hoi cap tinh Quyet
dinh tiép nhdn ddi
trong (kem danh
sdch) va hd so theo
muc 2.3,

Hoic mau 05, 06 va
Vin ban thdng béo hd
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so khong du diéu kién
xu ly.

B15

Co s6 trg gitp xa hoi cap tinh
tiép nhan hd SO va xem Xét
Quyét dinh tiép nhan doi
tuong.

- Truong hop dat yéu cau thi
ban hanh Quyét dinh tiép nhéan
d6i tugng vao co so tro gitp x4
hoi cap tinh kem theo danh
sach tiép nhan.

- Truong hop khong dat yéu
cau thi ban hanh Vin ban
thong bao 1y do khéng tiép
nhan d6i tuong.

Cosétrg
gidp x4 héi

02
ngay

Mau 05 (S Quyet
dinh tiép nhan déi
trong kem theo danh
sdéch hodac Vian ban
thong bao ly do khong
tiép nhan d6i tuong.

B16

Péng dau, phat hanh van ban
va chuyén két qua cho bo phan
TN&TKQ cua S¢& LDb-
TB&XH tai Trung tam Phuc
v hanh chinh c6ng tinh & tra
Phong LD-TB&XH - UBND
cap huyén.

Van thw co s&
TGXH; Vién
chirc duoce
giao xir 1y hd
s0/Nhan vién
buu dién

0,5
ngay

Mau 05, 06 (S); Quyét
dinh tiép nhdn ddi
twong vao co sG trg
gidp xd hdi clp tinh
kém theo danh sich
hodac Van ban thdng
bao 1y do khong tiép
nhén dbi twong

B17

Tra két qua cho UBND cép
huyén.

Cong chirc
TN&TKQ
(S); Cong
chirc dugce
giao xir 1y hd
s0 (h)/Nhan
vién buu
dién.

Gio
hanh
chinh

Mau 01, 06 (S); Quyét
dinh tiép nhan ddi
tugng vao co s§ trg
gidp xd hoi cdp tinh
kém theo danh sich
hodc Van ban thong
bao 1y do khong tiép
nhan ddi tugng hodc
Vin ban thdng béo hd
so khong du diéu kién
xu ly.

B18

Phong LB-TB&XH chuyén
két qua nhan duoc tir Trung
tam Phuc vy hanh chinh cong
tinh vi chuyén cho Trung tam
Hanh chinh c¢6ng cip huyén dé
tra két qua cho UBND cap xA.

Cdng chirc
duoc giao xu

1y hé so (h);

Cong chirc
TN&TKQ (h)

Gio
hanh
chinh

Mau 01, 05, 06 (h);
Quyét dinh tiép nhén
dbi tuong vao co so
tr¢ gifp xa hoi cap
tinh kém theo danh
sich hodac Van ban
thong bao ly do khong
tiép nhan d6i tuong
hodac Van ban théng
bdo hd so khong du
diéu kién xir 1y.
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Mau 01, 06 (x); Quyét
dinh tiep nhan doi

Cong chure tuong vao co so trg
Van hoa -Xa giip xa hoi cap
’ ’ hoi; Doi Gio | tinh/cap huyén kem
B19 [ UBND cap xa tra két qua tugng hoac hanh |theo danh sich hoac
nguoi gidm | chinh | Van ban thong bdo ly
h¢ cua doi do khong tiép nhan doi
tuong teong hoac Van ban
thong bdo ho so khong
dua dieu kién xir 1y.
* Trieong hop ho so qud han xir ly, trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trieée ngay
hét han xir Iy, co quan giai quy ét TTHC ban hanh phzeu xin [0i va hen lai ngay
tra két qua chuyén sang Bo phdn TN& TKQ dé giri cho doi twong hodic nguot gidm
ho ctia doi nrong.
3 | BIEU MAU
Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua
Méu 01 WE
Mau 01.docx
Phiéu yéu cau bd sung hoan thién ho so
Mau 02 WE
Mau 02.docx
Phiéu tir chéi tiép nhan giai quyét ho so
Mau 03 WE
Mau 03.docx
Phiéu xin 18i va hen lai ngay tra két qua
Mau 04 =
Mau 04.docx
Phiéu kiém sodt qu4 trinh giai quyét hd so
Mau 05 WE
Mau 05.docx
M;lu 06 Mau Ogdocx
S6 theo doi ho so
BM.BTXH.LT.0
1.01 To khai cua do1 tugng hoac nguoi gidm ho






32

W=
BMBTXH.LT.01.01.do
C

4 |HOSOLUU
4.1 | Luu tai xa
| M&u 01; 02, 03, 04 (néu c6) va 06 (x) luu tai B phan Tiép nhan va Tra két qua
UBND cap xa. Mau 01, 05 luu theo ho so TTHC.
Vin ban dé nghi UBND cap huyén tiép nhan doi tuong (néu vao co so TGXH cép
) huyén)/ Van ban d¢ nghi UBND cap huyén gui S¢ Lao dong -Thuong binh va
Xa héil xem xét tiep nh@n doi tugng (néu vao co s6 TGXH cap tinh) kém danh
sdch két qua xét duyet doi tuong)
Quyét dinh tiép nhan doi twong vao co s¢ trg gidp xa hoi cap tinh/cap huyén kem
- theo danh séch hodc Van ban thong bao ly do khong ti€p nhan doi twong hoac
Van ban thong bdo ho khong du diéu kién xir ly.
4.2 | Luu tai huyén
Mau 01; 02, 03, 04 (néu c6) va 06 (h) luu tai B phan TN&TKQ Trung tm Hanh
i chinh céng cap huyén. Mau 01, 05 luu theo ho so.
_ Ho so theo muc 2.3 (D6i véi trudong hop tiép nhan ddi tuong tai co sd tro gidp xa
hoi cap huyén).
Quyét dinh tiép nhan ddi twong vao co s& tro gitp xa hdi cap huyén (kém danh
) sach tiép nhan doi ‘tugng) hoac Van ban dé nghi S¢ Lao dong -Thuong Binh va
Xd hoi xem xét tiép nhan dbi tugng hodc Van ban thong bao 1y do khong tiép
nhan d6i tuong
4.3 | Luwu ¢ sé Lao djgng -Thuwong binh va Xa hgi
Mau 01; 02, 03, 04 (néu ¢6) va 06 (S) luu tai Bo phan TN&TKQ cia S Lao dong
- -Thuong bjnh va x4 hoi tai Trung tdim Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh. Mau 01, 05
luru theo ho so TTHC.
_ Vin ban dé nghi co s¢ tro' gidp xa hoi cap tinh hodc Van ban thong bdo hd so
khong du dicu kién xir 1y.
4.4 | Luu & Co sé trg giap xa hdi cip tinh

HO6 so dau vao nhu myc 2.3 (Dbi voi truong hop tiép nhan dbi tuong tai Co so tro
gitp xa hoi cap tinh).

Quyét dinh tiép nhan d6i tuong vao co so trg gitp xa hdi cép tinh kem theo danh
sach tiep nhan hodc Van ban thong bao ly do khong tiep nhan doi tuong.

Ho so duoc luu tai B phan TN&TKQ- UBND cap xi; Phong LD-TB&XH- UBND cép
huyén; S¢ Lao déng -Thuong bi,nh \(2‘1 Xa hQi; co s¢ tro gitp xa hoi cép tinh, t'h(‘n' gian luu:
02 nam. Sau khi hét han, chuyén ho so xuong don vi luu trir cia UBND cap xa;UBND
cap huyén; S6 LD-TBXH; Co s6 TGXH va luu trit theo quy dinh.
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2. Thare hién, diéu chinh, théi hwéng tre cap xi hoi hang thing, hd tre kinh

phi chim sé¢, nuéi dwdmg hang thang

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.LT.02
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 |Piéu kién thye hiégn TTHC:
Do twong, ngudi gidm hé cua doi twong quy dinh tai Dieu 5; hé gia dinh, ca nhan
nhén cham séc, nuéi dudng hang thang tai cdng dong theo quy dinh tai khoén 1
bicu 18 Nghi dinh so 20/2021/ND-CP.
2.2 | Céach thirc thyc hién TTHC:
Nop hé SO trye tiép hoic qua duong buu dién dén Bo phan Tiép nhén va Tra két qua
UBND cap x4 noi cu tra caa doi twong.
2.3 | Thanh phan hd so, bao gdm: Ban | Ban

chinh $a0

PO voi hé so @é nghi trog cap x@ hoi hang thdang: T¢ khai cia
d6i tuong theo cdc biéu mau sau:

BM.BTXH.LT.02.01; BM.BTXHLT.02.02; X
BM.BTXHLT.02.03; BM.BTXHLT.02.04;
BM.BTXHLT.02.05;

DPOi vi ho so @8 nghi hé tro kinh phi chim séc, nudi dwing
hang thdng:

+ Té khai hd gia dinh ¢é ngudi khuyét tat theo biéu mau
BM.BTXHLT.02.06;

+ T¢ khai nhan cham soc, nudi dudng do6i tugng bao trg xa hoi X
theo bieu mau BM.BTXHLT.02.07;

+ T& khai cua d6i tugng dugc nhan cham soc nudl dudng
trong truong hop d01 twong khong hudng tre cap xi hi hang
thang theo biéu mau BM.BTXHLT.02.08.

Luuy:

Khi ngp ho so gcfn xu’d’t trinh cdc gidy to sau (trieomg hop ndp triec tiép) dé cdn
bo tiép nhdn ho so doi chiéu cdc thong tin ké khai trong 1o khai:

+ .’5‘5 ho khdu cia doi tiwong hodc vim ban xdc nhdn cia cong an xd, phwong, thi
tran; chitmg minh thu nhdn ddn hodc thé can cudc cong dan,

+ Gicfy khai sinh ctia tré em doi voi trieong hop xét irg ccfp xd hoi doi vdi tré em,
ngieoi don thdn ngheéo dang nudi con, ngieoi khuyér 1t dang nudi con;

+ Gidy to xdc nhdn by nhiém HIV cia co quan y 1é c6 tham quyén doi véi truomg
hop bi nhiém HIV;

+ Gidy to xdc nhdn dang mang thai cua co quan y té c6 tham quyén doi voi
trieong hop nguoi khuyét idt dang mang thai;

+ Gidy xdc nhdn khuyét 1t 3éi voi trieomg hop nguoi khuyér tdt,

+ Néu nop ho so triec tiép trwomg hop véu cau ban sao thi kém theo ban goc dé
doi chieu;
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+ Néu nop ho so qua diwong buu dién thi ndp bam sao c6 chimg thie ciia co quan co
tham quyen
+ Néu nop hé so qua Cong Dich vu cong thi quét (Scan) tir ban chinh.

2.4

S6 lwong ho so: 01 bo.

2.5

Théi han gidi quyét: 22 ngay lam vic, ke tir ngay nhan du ho so hop 1¢ (Cap
xa: 12 ngay; cap huyén: 10 ngay)

2.6

Dia diém tiép nhin ho so' va tr két qua giai quyét TTHC: B4 phan Tiép nhan
va Tra két qua UBND cap xa.

2.7

Co quan thue hién: UBND céap xi, UBND cap huyén.
Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: UBND cip huyén.
Co quan dwge iy quyén: Khong.

Co quan phéi hep: Khong.

2.8

Poi twgng thue hién TTHC: Pi twong, ngudi gidm hd cia ddi twong hodc td
chirc, ca nhén c6 lién quan.

2.9

Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh tro cAp xa hdi hang théng, hd trg kinh
phi cham s6¢, nudi dudng hang thang cho doi tugng (thye hién, diéu chinh, théi
huéng) hodc Vin ban tra 161.

2.10

Quy trinh xir ly cong viéc:

TT

Trinh ty Trach nhiém g:: Biéu miw/Két qua

Bl

Tiép nhan ho so tai Bo phan
TN&TKQ ciza UBND cap xa.
Coéng chirc Vian héa -X3 héi
tiép nhan va kiém tra hd so:

- Néu ho so diy dn, hop 16
lam thi tuc tlép nhan ho so va
hen ngay trd két qua. Chuyen
ho so dong thdi chuyén qua | Cong chirc Gidr hanh Mau 01; 02, 03 (néu
p@an mém cho chuyén mén | Van héa -X3 hinh ¢d); 06 (x) va ho so
& xir 1y. hoi I theo muc 2.3
- Néu ho so chwa day di hodc
khong hop 1¢ thi huéng dan
va yéu céu t6 chirc, ¢4 nhan
bb sung, hoin thién hé so.
Néu khéng bd sung, hoan
thién dugc thi tir chdi tiép
nhan hé so.

B2

Ra sodt, xét duyét hd so, lap \féfl“fé‘;h_‘;gﬁ Miu 01, 05 (x); Hb

danh sdch két qua xét duyét héi - Lanh 07 ngay s0 kém theo; Danh
d61 tuong, trinh lanh dao dab UBND sach két qud xét

UBND cap x3 phé duyét. cp xa duyét doi tugng.
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B3

Niém yét danh sdch tai

UBND cép xa.

UBND cap
Xxa

02 ngay

Danh
duyét.

sach  xét

B4

Sau niém yét danh sach

Truomg hop cé khiéu nai:
UBND cap xd t6 chirc xem
xét, két luan, cong khai ndi
dung khiéu nai.

Truong hop khong c¢6 khiéu
nai, xac nhan thdng tin cia
d6i tugng, ban hanh Vin ban
dé nghi UBND huyén quyét
dinh trg cdp xi hdi hang
thang, hd tro kinh phi chim
s6c, nuol dudng hang thiang
cho d6i twong.

UBND cép
Xa

10 ngay
(ké tir
ngay
nhan
dugc
khiéu nai,
khong
tinh trong
thoi gian
gidi quyét
TTHC)

Két' qua giai quyét
khiéu nai (néu ¢é).

03 ngay

Mau 05; Vin ban dé
nghit UBND huyén
quyét dinh,

B5

Chuyén vin ban d4 dugc phé
duyét va hd so kem theo dén
Phong Lao dong -Thuong
binh va X& hoi (Phong LD-
TB&XH) qua Trung tim
Hanh chinh ¢éng cap huyén.
Cong chitc TN&TKQ kiém
tra hd so:

- Néu ho so dﬁy du, hop 1€ thi
tiép nhan hd so va hen ngay
tra két qua. Chuyen ho so
dong théi chuyén qua phan
mém cho phong chuyén mén
dé xu ly.

- Néu hd so chwa day di hodc
khong hop 1€ thi huong dan
sira d6i, bd sung hé so theo
quy dinh. Néu khéng sira don
b sung dugc thi tr chéi tiép
nhén ho so.

Cong chirc
Van héa -X3a
héi /Van thu
cap x&/ Nhan

vién buu
dién/ Cong
chirc

TN&TKQ

Gi¢ hanh
chinh

Mau 01; 02, 03 (néu
c6). 06 (h), ho so
theo muc 2.3; Van
ban d¢ nghi UBND
huyén quyét dinh vi
danh sach xét duyét.

B6

Phong LD-TB&XH thim

dinh ho so:

Cong chie
dugc giao xu
1y ho so;

7,5 ngay

Mau 01, 05 (h); du
thao Quyét dinh
kém theo danh sich
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- Néu ho so du diéu kién tong Lanh dao hodc du thiao Van
hgp danh sich va du thao phong bén tra loi.
Quyét dinh tr¢ cap xa hoi
hang thdng, hd trg kinh phi
chim soc, nuéi dudng hang
thang cho d6i twong, trinh
lanh dao phong xem xét, ky
nhay va trinh 1anh dao UBND
cap huyén ky duyét.
- Néu ho so khong du diéu
kién du thao Van ban tra 101
nén 15 ly do khong dn diéu
kién duegc hudng, trinh ldnh
dao phong xem xét, ky nhay
va trinh lanh dao UBND cap
huyén ky duyét.
Mau 05 (h); Quyét
dinh trg cap xa hoi
hang thing, hd trg
Lanh dao UBND huyén xem kinh phi chim séc,
) A A 14 L, ~ nuéi dudng hang
B7 xet,xp he c}uyet kqt qua giai | Lanh daoA 02 ngay | thang cho doi twong
quyet  cua P hong  LD- | UBND huyen kem theo danh sach
TB&XH tai buée B6. hodc Van ban tra 1oi
néu rd ly do khong
du diéu kién dugc
hudng.
Mau 05, 06 (h);
Quyét dinh trg cap
Phat hanh van ban va chuyén dCong C hucq ﬁ;l t? olk.t:]ingh,thﬁl.lg ’
két qua cho cdn bd TN&TKQ | IO 8140 Xu O troiin’ phi cham
ciia Phong LD-TB&XH tai | 7,10 30 Van L |s6e. muoi - dudng
B8 ng - A thu UBND | 0,5 ngay | hang thang cho doi
Trung tdm Hanh chinh cdng % 5
¢hp huyén dé trd cho UBND cap tugng kem theo
cip xd huyén/Nhan danh séch hodc Van
’ vién buu dién bén tra 101 néu 13 ly
do khéng du diéu
kién dugc hudng.
Mau 01, 06 (h);
Céng chirc Quyét dinh trg cap
TN&TKQ; xa hdi hang thdng,
B0 | Trakétqua cho UBND cép x C,O‘]f,"h“C, Gios hanh | 1O tro kinh phi cham
dé tra cho td chirc, c4 nhan. Vgn o4 -Xa chinh | 30¢% nuol d“""ig,
héi /Van thu hang thang cho doi
UBND cap twrong keém theo
Xa danh sach hodc Van

bén trd 101 néu 13 ly
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do khong du diéu
kién dugc hudng.

Bl1l

UBND cap x tra két qua cho | TN&TKQ; | Gid hanh

Mau s6 01, 06 (x);
Quyét dinh tro cép
xd hdi hang théng,
hd trg kinh phi cham
s6c, nudi dudng
hang thang cho dbi

Cong chirc

t6 chirc, cd nhén. T6 chire, cé chinh ¢
At tugng kem theo
danh sach hoac Van
ban tra 10i néu 16 ly
do khong du dicu
kién dugc hudng.
* I'rirong hop ho so qua han xir ly, trong thoi gian cham nhdt 01 ngay trirGc ngay
het han xir ly, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin l6i va hen lai ngay
tra két qua chuyén sang Bo phdn TN&TKQ dé giri cho 16 chire, cd nhdn.
3 |BIEU MAU
s Q-
Mau 01 Méu 01.docx
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua
. WE
Mau 02 Méu 02.doox
Phi€u yéu cau bo sung hoan thién ho so
. WE
Mau 03 Méu 03.docx
Phi€u tur chai tiép nhan giai quyét ho so
~ L=
Mau 04 Mau 04.docx
Phiéu xin 16i va hen lai ngay tra ket qua
; WE
Mau 05 Mau 05.docx
Phi€u kiém sodt qud trinh gidi quyet ho so
; WS
Mau 06 Mau 06.docx
S6 theo doi ho so
T khai @€ nghi trg cap xa hoi Ap dung doi voi doi twong quy
dinh tai Khoan 1, Khoan 2 va Khoan 7 Diéu 5 Nghi dinh so
BM.BTXH.LT.0 | 20/2021/ND-CP
2.01

BMBTXHLT.0201.do
c
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To khai dé nghi trg cap xa hdi doi véi tré em nhiém
HIV/AIDS thudc ho nghéo hodc Ngudi nhiérr} HIV/AIDS
thudc dién ho ngheo khong cé ngudn thu nhdp o6n dinh hang

BM.BTXH.LT.O thang...
2.02 =
W=
BMBTXH.LT02.02.do
BM.BTXH.LT.0 =
2.03 ‘ , BM.BTXH.LT.02.03.do
To khai dé nghi trg cap xa hoi €
To khai dé nghi tro cfip xa hoi déi voi nguoi cao tudi
BM.BTXH.LT.O E:é
2.04 =
: BM.BTXH.LT.02.04.do
To khai dé qghi tro cép xa hoi doi véi nguoi khuyét tat nang,
nguoi khuyet tat dac bi¢t nang theo quy dinh phdp luat vé
BM.BTXH.LT.O ngudi khuyét tat
2.05 =
o=
BM.BTXH.LT.02.05.do
BM.BTXH.LT.0 W=
2.06 , BM.BTXH.LT.02.06.do
To khai h¢ gia dinh c6 nguoi khuyeét tat .
BM.BTXH.LT.0 =
207 BM.BTXH.LT.02.07.do
To khai nhan cham séc, nuoi dudng ¢
Thong tin cua d6i twong dwgc cham séc nudi dudng trong
truong hop doi tuong khong hudong TCXH
BM.BTXH.LT.O —
2.08 0=
BM.BTXH.LT.02.08.do
4 |HOSOLUU
4.1 | Luwu tai xa

Mau Q 1,02, 03,04 (néu cgi) va 06 (x) Iuu tai Bo phan TN&TKQ cua UBND cép
xa. Mau 01, 05 Iuu theo ho so.

Vin ban dé nghi UBND huyén quyét dinh tro cap xa hoi hang thdng, hd trg kinh
phi cham so6c, nuoi dudng hang thang cho doi tuong va Danh sach xét duyét.

Két qua giai quyét khiéu nai (néu c6).
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Quyét dinh tr¢ cap xa hdi hang théng, ho trg kinh phi chim séc, nudi dudng hang
- | thang cho d61 tugng kém theo danh sach hogc Van ban tré 1oi néu 16 1y do khong
du diéu kién duoc hudng.

4.2 | Luu tai huyén

Mau 01; 02, 03, 04 (néu ¢6) va 06 (h) lru tai Bo pl}ém TN&TKQ cua Phong LD-
- TB&XH tai Trung tm Phuc vu hanh chinh cong cap huyén. Maun 01, 05 luu theo
ho so.

- | Hb so theo muc 2.3.

Quyét dinh tr¢ cap xa hoi hang théng, h trg kinh phi chim séc, nudi dudng hang
- | thang cho d61 tugng keém theo danh séch hodc Van ban tra 1oi néu rd 1y do khong
da diéu kién dugc hudng.

Ho6 so duoc luu tai Phong Lao dong - Thuong binh va Xa héi theo quy dinh. Sau khi hét
han, chuyén ho so xuong don vi luu trir cia UBND cap huyén va luu trir theo quy dinh.
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3. Thi tuc chi tra tre cAp xa héi hang thang, hd tro kinh phi chim séc, nubi

dudng hang thang khi don tuwgng thay ddi noi cw tra trong cung dia ban quin,
huyén, thi x4, thanh phé thujc tinh.

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.LT.03
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 |Diéu kién thyc hién TTHC: khong.
2.2 | Cach thirc thye hién TTHC:
Nop hd SO truc tlep hoac qua dudng buu dién téi B phan Tiép nhan va Tra két qua
UBND cip x4 noi cir trit méi ciia doi tuong.
. A 1A A Ban .
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh Ban sao
_ | Vanban dé nghi cna d6i twong hodc ngudi gidm ho cha ddi «
tuong.
2.4 | S6 lwgng hd so: 01 bb.
55 | Thoihan gidi quyét: 06 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan di ho so hop 1¢ (Cép
) xa: 03 ngay; cap huyén: 03 ngay).
6 | P diém tiép nhan hd so va tra két qua gii quyét TTHC: B4 phan Tiép nhén
) va Tra ket qua cap x4.
Co quan thue hién: UBND cép xi, UBND cap huyén.
Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: UBND cip huyén.
2.7 . A A
Co quan dwge uy quyen: Khong.
Co quan phéi hep: Khong.
2.8 | Déi tugng thye hién TTHC: Déi twong, ngudi gidm hd cua déi twong.
Két qua gidi quyét TTHC: Chi tra trg cAp xa hdi hang théng, hd tr¢ kinh phi
2.9 | cham soc, nudi dudng hang thang cho doi tugng theo dia chi noi cu tra méi/Van
bén tra 161 néu rd ly do khong dua diéu kién thue hién chi tra.
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc:
TT Trinh ty Tréach Thol 1 pidy miwKét qua
: nhiém gian
Tiép nhan hd so tai Bél phan
TN&TKQ cua UBND cap xa.
Cong chire Van héa - Xa héi
tiep nhan va kiém tra hd so:
- Néu ho so ddy di, hop 16 1am x X
? N B n . s Mau 01; 02, 03 (néu
g1 | thu tuc tiep nhan ho so va hen Cong chirc | Gi¢ hanh ¢6): 06 (x) vi ho so

ngay tra két qua. Chuyen héso| VH-XH chinh
dong thoi chuyén qua phan
mém cho chuyén mon dé xir
ly.

- Néu ho so chua day dn hodc
khong hop 1€ thi huéng dan bd

theo muc 2.3.
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sung, hoan thién ho so. Néu
khéng b6 sung, hoan thién
dugc thi tir chéi tiep nhan ho
50.

UBND x3 tham dinh hé so, lap
danh sich, ban hanh Van ban
dé nghi Phong Lao dong -
Thuong binh va X3 hoi czflp

Mau 01, 05 (x); Van
ban d¢ nghi Phong
Lao dong -Thuong

B2 | huyén thuc hién chi t{é trocap | UBND x3 | 03 ngay |binh va Xi hdi cép
xd hoi hang thang, ho trg kinh huyén keém danh
phi cham séc, nudi dudng sach.
hang thang cho d61 tugng theo
dia chi noi cu tri moi.

Chuyél} vin ban va ho so kem

theo den Phong Lao dong -

Thueong binh va Xa hoi

(Phong LD-TB&XH) qua

Trung tm hanh chinh cbng | Céng chirc

cap huyén. Cong chiuc | Vinhoa - 7 _ P
TN&TKQ cia Phong Lao| X3 Mau 01; 02, Of].f“eu
dong -Thuong binh va X& hi | hoi/Van c6), 06 (h), ho so
kiém tra ho so: thu cap Gid hanh th?eo muc 23 Yan

B3 £ 1a N A ~ INTIA . ban d¢ nghi Phong
- Néu ho so hop 1¢: Tiép nhan | xa/Nhéan chinh %

A N TR . LD-TB&XH  cap
ho so va hen ngay tra ket qua. | vién buu huvé A

2 A X N R uyén (kem danh

Chuyen ho so dong thoi | dién; Cong sich)
chuyén qua phan mém cho chirc ‘
phong chuyén mon dé xir ly. | TN&TKQ
- Néu hé so chua hop 16 thi
cong chic TN&TKQ hudng
dan stra doi, bé sung hd so
theo quy dinh.

ps | Duyét hd so va chuyén cho| Léanh dao 0.5 ne3 Mau 01, 05 (h) va hd

cong chirc xir 1y. phong ~ N8AY | oo kem theo.

Tham dinh ho so:

- Néu ho so du dieu kién: tong Méau 05 (h); Danh
hop danh séch do1 tugng dugc sach do tugng duoc
chi tra tr¢ cap xa hi hang | . , chi tra trg cap xa hoi
théing, hé tro kinh phi cham (éft“% Cll‘;‘; hing thdng, hé tro
soc, nuoi dudng hang thing e 81 .| kinh phi cham séc,

B6 C .. Lo xt ly ho 02 ngay a N N
theo dia chi noi cu trit méi. so- Lénh nuéi  dudng hang
- Néu hd so khong da diéu dao phong thang theo dia chi

kién dy thao Van ban tra 101
néu ré 1y do khong du diéu
kién thuyc hién chi tra kem
danh sach.

nol cu tru madi hoac
du thao Van ban tra
161 kém danh sach.
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Mau 0,5, 06; Danh
sach do1 tuong dugc

Phat hanh van ban va tra két (éong Ch‘uc Ehl tratgf_y caphxxa TQI
qua cho Trung tdm Hanh oy (l:,g;]‘io k?;]}% hfmgli' e g1
B7 |chinh cong cép huyén dé tra | *V YN0 | (5 pgyy | <M PO Cham soc,
cho UBND cép xa. qu/Nhan nudi dudng . hang
vién buu thang theo dia chi
dién noi cu tra moi hoac
du thao Van ban tra
101 kem danh sach.
Tra két qua cho UBND cap xa.
Poi voi ket qua 1a danh sdch
doi twong duoc chi tra tro cap N ,
xa hoi hang thing, hd trg kinh | (oS i Mau 01, 06 (hy:
phi cham soc, nudi dudng X3 Danh  sach  doi
hang thang theo dia chinoicu | |« | Gig panh | tEONe/Van ban  tra
B8 |t méi thi Phong LD-| . “UpND | chinn | 101 Dnéu 10 1y do
TB&XH sé lég danh sach doi cép <3 khong du diéu kién
tuong va chuyén cho co quan | s 2 ch;'rc thuc hién chi trd kém
quru dién, phoi hop UBND xa TN&TKQ danh séch.
to chure thuc hién chi tra hang
thang cho ddi twong tai noi cu
trd moi.
Mau s6 01, 06 (x)
Chi tré trg cap xa hoi
" " hang thang, ho trg
o £ Cong chie kinh phi fhe‘lm soc,
Co quan Buu dién, phoi hop | TN&TKQ ——l
UBND cap xa thuc hién chi tai UBND s Bhe dbt Fis
o |tién hang thing cho déi | capxa Boi | Giohanh | ol e ae
b e e e F eo dia chi noi cu
tuong/Van ban tra 101 néu rd ly tuong, chinh & it (ke dail
do khong du dicu kién thuc | nguoi gidm s4ch)/Viin ban tré 10i
hi¢n chi tra. h¢ cua doi oy v 1§ i Khbng
tuong di didu kién thyc
hién chi tra kem
danh séch.
* Triwong hop ho so qud han xur 1y, trong thoi gian cham nhdt 01 _ngay trudc
ngay hét han xir ly, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai
ngay tra két qua chuyén sang Bo phdn TN&TKQ dé giri cho d6i twong, nguoi
giam ho cua ddi tuong.
3 | BIEU MAU
- W
Mau 01 Mau 01.docx

Giéy tiép nhéan hod so va hen tra két qua
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S WE
Mau 02 Mau 02.docx
Phi€u y€u cau b6 sung hoan thi¢n ho so
" Wi
Mau 03 M3au 03.docx
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét hd so
Mau 04 Mau 04.docx
Phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua
- WE
Mau 05 Méu 05.docx
Phiéu kiém soat qud trinh giai quyét hd so
S W
Mau 06 ‘ Mau 06.docx
So6 theo ddi ho so
4 |HOSOLUU
4.1 | Luu taixa
[ Mau01; 02, 03, 04 (néu ¢6), 06 (x) luu tai UBND bg phan TN&TKQ ciia UBND
cap xa. Mau 01, 05 luu theo ho so.
Van ban de nghi Phong LD-TB&XH cép huyén thyc hién chi tré trg cap xa hoi
- hang thang, ho trg kinh phi chdm s6c, nudi dudng hang thang cho doi tuong
theo dia chi noi cu tri méi; Danh sach.
Danh sach déi tuwong dugc chi tra trg cép xa hoi hang thang, hd tro kinh phi
- cham séc, nudi dudng hang thang theo dia chi noi cu tri méi hodc Van ban tra
101 néu 16 ly do khong du dieu ki€n thyuc hién chi tra (kem danh sich).
4.2 | Luwu tai phong LD-TB&XH UBND cip huyén

Mau 01; 02, 03, 04 (néu c6), 06 luu tai B phan TN&TKQ Trung tim Phyc vu
hanh chinh ¢ong cap huyén. Mau 01, 05 luu theo ho so.

Hb so theo muc 2.3.

Van ban dé nghi Phong LD-TB&XH cap huyén thyc hién chi tra trg cap xa hoi
hang thdng, ho tr¢ kinh phi cham séc, nuéi dudng hang thang cho doi1 tuong
theo dia chi noi cu tri maéi; Danh séach.

Danh sdch doi twong duoc chi tra trg cap xa hoi hang thdng, ho trg kinh phi
cham soc, nudi dudng hang thang cho doi tuong theo dia chi noi cu tri moi hoac
Vin ban tra 161 néu rd ly do khong du dicu kién thuc hién chi trd (kém danh
sach).

HO so dugc luu tai Phong Lao dong Thuong binh va Xa hoi theo quy dinh. Sau khi hét
han, chuyén hd so xudng don vi luu trit cia UBND cap huyén va lru trir theo quy dinh.
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4. Quyét dinh trg cap xa hi hang thang, hé trg kinh phi chim sbe, nudi

dudng hang thang khi dbi tu’q’ng thay déi noi cur tri giira cac quin, huyén, thi xa,
thanh phé thuge tinh, trong vi ngoai tinh, thanh phé trwc thuje trung wong

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.LT.04
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 |Diéu kién thyc hién TTHC: Khong.
2.2 | Cach thire thye hi¢gn TTHC
Nop ho SO trye tlep hodc qua duong buu dién t6i BS phan Tiép nhan va Tra két qua
UBND cip x4 noi cr tri cii ciia d6i tuong.
. A LA A Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
_ | Van ban dé, nghi cna d6i twong hodc nguoi gidm hé cua adi X
twong noi doi twgng dang hudng trg cap xa hdi hang thang
* Lueu y khi nop ho so:
+ Néu nop hé so true tiép trecng hop yéu cdu ban sao thi kem theo ban chinh dé
doi chiéu;
+ Néu nip ho so qua dwong buu dién thi ngp ban sao ¢6 chirng thirc cua co quan
c6 tham quyén.
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.
Thoi han giai quyét: 8 ngiy lim vige, ké tir ngity UBND cap x4 noi d6i tugng
2.5 | cu trd méi nhén dugc ho so cia doi tueng (do phong LD-TB&XH noi cu tra ¢ii
ctia d6i twgng giri dén).
26 Pia diém tiép nhin hé so' va tra két qua gidi quyét TTHC: B phan Tiép nhan
’ va Tra két qua cap x4 noi dang huong trg’ cap.
Co quan thyc hién: UBND cip xi; UBND cép huyén (noi cur tr cii va méi cia
doi tugng).
,7 | Coquanc thim quyén quyét dinh: UBND c4p huyén (noi cu tri méi cia dbi
" | tuong).
Co quan dwge iy quyén: Khong.
Co quan phéi hep: Khong.
28 Péi twgng thye hién TTHC: Doi twong, ngudi gidm ho cia doi twong, ho gia
i dinh, ca nhan nhan nu6i dudng, cham soc doi tuong.
Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh tro cAp xa hoi hang thang, hd tro kinh
2.9 | phi cham séc, nudi dudng hang thang theo dia chi cu trt méi hodc Van ban tra 161
néu rd 1y do.
2.10 | Quy trinh xir Iy céng viéc
TT Trinh tw Trach | i gian | Bidu miwKét qua
: nhiém
I Noi cir tri cii ciia ddi twong:
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Tiép nhéan ho so tai B phan
TN&TKQ ciia UBND cép xa
noi cu tri méi cna doi tugng.
- Néu hd so day du, hop 16
Iam tha tyc tiép nhan hé so
va hen ngay tra ‘két qua.

Chuyén hd so ddng thoi | Cong chirc s Mau 01; 02, 03 (néu
2 X X - ; Gi¢ hanh N s oA

Bl |chuyén qua phan mém cho [ Vanhoa - chinh c0); 06 (x) va ho so

chuyén mon de xur l)’/ Xa hoi theo muc 2.3.

- Néu ho so chua day dn, hop

I¢ thi huong dan va yéu cau

té chitc, c4 nhin bé sung,

hoan thién hd so. Néu khong

bd sung, hoan thién dwoc thi

tir chéi tiép nhan ho so.

Tham dinh hd so, lap danh

sach va du thao Van ban de

g{gh‘ UBND cap huyen quyet | oy e Mu 01, 05 (x); Van

inh théi huéng trg cap xa | (,. . ~ P :

hoi hang théng, hd tro kinh | ¥a0n08-Xa | oy | ban de nght UBND
B2 | 2% hans thang, 1o 1o «l héi; Lanh ; cAp huyén kém danh

phi cham s6c, nudl dudng d chinh L LA \

N P \ . aAe ; a0 UBND sach va ho so kem

hang thang cta doi twgng tai L« th

noi cu tru cii, trinh 1anh dao cap xa co-

UBND phé duyét, Van thu

dong dau.

Chuyén Vian ban di duge phé

duyét va hd so kém theo 1én

Phong Lao dong - Thuong

binh va Xa héi (Lb-

TB&XH) qua Trung tam

Hanh chinh cdng cédp huyén.

Cong chitc TN&TKQ kiém | Céng chirc

tra ho sot Vin hoa- X3 Mau 01; 02, 03 (néu

- Néu ho so day du, hop 1é thi | hoi/Nhan ¢6); 06 (h); Van ban
g3 | 1am tha tye tiép nhdn ho so | viénbwu | Giohanh |dé nghi UBND cap

va hen ngay trd két qua. | dién/ Cong chinh huyén kém danh

Chuyén ho so dong thoi chirc sich va hd so theo

chuyén qua phin mém cho| TN&TKQ muc 2.3.

ph()ng chuyén mén dé xir Iy. | cap huyén

- Néu hé so chua day du hoac
khong hop 1€ thi yeu cau bd
sung, hoan thién hd so. Néu
khong bd sung, hoan thién
dwoc thi tir chéi tiép nhin ho
$0.
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B4

Phong LD-TB&XH t chirc
tham dinh hd so:

- Néu ho so di dicu kién:
tong hop danh séch, di thao
Quyét dinh thdi huéng tro
cAp x4 hoi hing thang, hé trg
kinh phi chim séc, nudi
dudng hang thdng cua ddi
twong tai noi cu tra cii kém
danh sidch va du thao Van
ban @ nghi UBND cap xi
noi cu tra méi cia ddi twong
tiép nhan, kém theo hd so
huéng trg cap xi héi hang
thang, hd trg kinh phi cham
s6c, nudl dudng hang thing,
trinh 1dnh dao phdng xem
x€t, ky nhdy.

- Néu hé so khéng du diéu
kién dy thao Van ban tra 1oi
néu & 1y do trinh 1dnh dao
phong xem xét, ky nhay.

Cdng chirc
dugc giao
Xir 1y ho so;
Lanh dao
phong

Gi¢ hanh
chinh

Mau 05 (h); du thao
Quyét dinh kém
danh sach va du thao
Van ban dé nghi
UBND cép x4 noi cu
tri méi cia  doi
twong kem theo ho
so hudng trg cap xa
hoi hang thing, hod
tro kinh phi cham
s6c, nudi dudng hang
thang hoac du thao
Van ban tra 16i.

B5

Trinh 1anh dao UBND huyén
Quyét dinh théi huéng trg
cap xa hoi hang thang, hd trg
kinh phi cham séc, nuoi
dudng hang thing cia dbi
tugng tai noi cu tru ¢

Cong chirc
dugc giao
Xir 1y ho so;
Lanh dao
UBND
huyén

Gio hanh
chinh

Mau 05 (h); Quyét
dinh (kém danh
sdch) va Van ban d@é
nghi UBND cip xi
noi cu tm moi cua
d6i teong kem theo
hé so hudng tr¢ cap
x4 hdi hing thang, hd
trg kinh phi cham
s6c, nudi dudng hang
thang hodc Vian ban
tra 101 néu o 1y do.

B6

- Pong dau, phat hanh van
ban, chuyén két qua kém hd
so cua doi tuong téi Trung
tim Hanh chinh céng cip
huyén va thyc hién tra két
qua cho UBND cap xi dé tra
cho d6i twong theo bude B7.
Truomg hop két qua 1a Quyét
dinh (kém danh sach) thi
chuyén két qua, Van ban dé
nghi UBND c4p x4 noi cu tra
méi cha ddi teong va hd so

Vin thu
UBND cip
huyén; Cong
chirc dugce
giao xtwr ly
hé so/Nhén
vién Buu
dién/UBND
cflp p.¢:1

Gio hanh
chinh

Mau 01, 06 (h)
Quyét dinh (kém
danh sach) va Vian
ban dé nghi UBND
cap xa noi cur tri méi
caa doi tugng kem
theo ho so hudng trg
cAp xda héi hang
thang, hd tr¢ kinh phi
chaim s6¢c, nudi
dudng hang thang
hodc Van ban tra loi
néu rd 1y do.
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t6i UBND cap x4 noi cur tri
mdi cua do1 tugng.

Cong chirc x s
UBND cAp xd trd két qua cho | Van hoa- Xa | Giohanh | Mau 0L, 06 (0; Van
B7 s Ae INAs . ban tra 1o1 néu rd ly
doi tugng. héi; Doi chinh do
tuong '
II | Noicu tri méi cha dbi twong:
Tiép nhéan ho so tai B phan . <
TN&TKQ ciia UBND cép xa Mau 01; 02, 03 (neu
noi cur tru maéi cia doi tugng. c6y; 06 (x); ho 0
Lo A e n theo muc 2.3 va
- Neu hé so day du, hop 1€ Quyét dinh (kém
lam thd tyc tiép nhéq ho so danh sécﬁ) va Vin
va hen ngay trd két qua. bin d& nehi UBND
Chuyen hé so dong thoi | Cong chire N an ce ngm VBN
ey Gio hanh | cap xa noi1 cir trd méi
Bl |chuyén qua phan mém cho | Van hoa - . Yy X
<A chinh cia doi twong kem
chuyén mén dé xur ly. Xa hoi X -
PN N theo ho so huéng trg
- Neu ho so chwa day du hoac c¢hp x3 héi hang
khong hop l¢ thi hudng dan thang, hd trg kinh ph1
va yéu cau bo sung, hoan chim  séc.  nudi
thién ho so. Néu khéng bd dlIOHg hﬁﬂg ,thang tai
sung, hoan thién duoc thi r noi cu tr ofl. )
choi tiep nhan ho so.
X4c nhdn ho so, 1p danh
sach va du thao Van ban dé | Cong chirc Miu 01, 05 (x): Vin
nghi UBND cép huyén| Vanhoa- ban dé ,n hi U,BND
gy |Quyét dinh tro cap xa hoi | Xa hoi; 03 oty | cdn  buan Quyét
hang thang, hd tro kinh phi | Lanh dao g4y digh " yfé e
chim séc, nudi dudng hang | UBND cap (l;;ém dgnh @Izich) ¢
thang, trinh lanh dao UBND xa ) ’
cap xa phé duyét.
Chuyén Van ban da dwoc phé
duyét va ho so kem theo 1én
Phong Lao dong - Thuong
binh va X& héi (Phong LB-
TB&XH a T a N .
B&XH) qua Trung @m| o0 pee Méu 01; 02, 03 (néu
hanh chinh ¢6ng cap huyén, | 772, N
Co . x| Van hoa -Xa ¢d); 06 (h), Vin ban
ong chuc TN&TKQ ki€ém At AL A
tra ho SO° h¢i/Nhan Gio hanh dé nghi UBND cap
B3 e h‘. tiv it ho [6 vién buu chinh huyén Quyét dinh tro
- e”h 0 so°ddy “’h f"Ph? 'l dién/ Cong chp xa hoi (kem
am thu tuc tiep nhan ho so | a0 danh sich) va hd so
vi hen ngay trd ket qua | pNeTKQ kem theo.

Chuyen hé so dong thoi
chuyén qua phin mém cho
ph(‘)ng chuyén mén dé xur ly.

- Néu hé so chua day du hoac

khong hop 1€ thi yéu cau bd
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sung, hoan thién ho so. Néu
khong bo sung, hoan thign
dugc thi tir choi tiep nhan ho
50.

~ A \ 2 Lanh daO X . LA
8 Y TB&XH '
Tham dinh ho so:
- Néu hé so di dieu kién: i
tong hop danh sich va du Mau 05 (h); du thao
thdo Quyet dinh trg cap xa R , Quyet dinh trg cap
hoi hang théng, hd trg kinh | COn8 chue x4 héi hang théng, hé
A . Ae o x dugc giao : A
phi chdm s6c, nuo1 dudng | . .03 N trg kinh phi cham
BS5 ha . . ~ xr 1y hé so; | 03 ngay , A a1
ang thang, trinh ldnh dao ~ s6c, nudi dudng hang
R L s Lénh dao . ;
phong xem xét, ky nhay. hone thang (kém danh
- Néu hé so khong da didu| Po0e sich) hogc du thao
kién: du thao Van bén tra 10i Van ban tra 16i.
néu rd ly do, trinh 1dnh dao
phong xem xét, ky nhay
Mau 05 (h); Quyét
Trinh lanh dao UBND cap (éong Cl.mc dg\nh tror’cap X2 o
A X, 4 P wQC glao hang théng, ho trg
huyén Quyét dinh trg¢cap xa | ... 3 . . .
AT p x . xtr 1y ho so; N kinh phi cham séc,
B6 | h¢i hang thing, ho tro kinh Lanh d 01 ngay 5 dud ha
hi cham s6c¢, nudi dudng ao fnot - duong - hang
Eén than ’ UBND cap thang (kém danh
& & huyén sach) hodac Vin ban
tra 1.
Mau 05, 06 (h);
, Van thu Quyet dinh trg cap
Dong dau, phat hanh van ban | UBND cap x4 hoi hang thang, ho
B7 va tra k€t qua cho Trung tam | huy¢n; Cong 0.5 nea tr¢ kinh phi cham
Hanh chinh cong cap huyén | chic dugc - Neay so¢, nudi dudng hang
de tra cho UBND cap xa. giao xur ly thang (kem danh
ho so sdch) hodc Van ban
tra 10i.
Mau 01, 06 (h);
Cdng chirc Q~ul§/ ?t hth htf(.f CEE
’ | TN&TKO: . xd hoi hang thang, ho
Tra ket qua cho UBND cap n ~> | Giohanh |tro kinh phi cham
B8 ~ Cdng chirc . . PP
xa. . ~ chinh s6c, nudi dudng hang
Van hoa -Xa . A
hoi thang (kém danh
‘ sach) hoac Vian béan
tra 1.
, ’ Congchite | ... Mau 01, 06 (x);
B9 | Tra két qua cho doi tuong. TN&TKQ; . Quyét dinh trg cép
% chinh POIRG . x
Da1 twgng x4 héi hang thang, ho
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tro kinh phi cham
soc, nud1 dudng hang
thang (kém danh
sach) hoac Van ban
tra 10i.

* T'rieong hop ho so qud han xi ly, trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trieée ngay
hét han xir 1y, co quan giai quyét TTHC ban hanh phzeu xin 16i va hen lai ngay
tra két qua chuyén sang Bo phdn TN&T. KQ dé giri cho doi tirong.

3 | BIEU MAU
Mau 01 Mau 01.docx
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua
x WE
Mau 02 Mau 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so
< W
Mau 03 Méu 03.docx
Phicu tir choi tiep nhan giai quyet ho so
% WE
Mau 04 Mau 04.docx
Phiéu xin 18i va hen lai ngly tra két qua
Mau 05 | Mau 05.docx
Phi€u ki€ém sodt qua trinh giai quyet ho so
x Q
Mau 06 Mau 06.docx
S6 theo doi ho so
4 |HOSOLUU
4.1 | Luwu tai UBND cép x4 noi cu trii cii ciia di twong
| MAu 01; 02, 03, 04 (néu ¢6) va 06 (x) luu tai UBND cap xa. Mau 01, 05 luu theo
ho so.
Vian ban dé nghi UBND cap huyén quyét dinh thoi hudng tro cap xa hoi hang
- thang, ho trg kinh phi cham so6c, nuéi dudng hang thiang cta doi tuong (tai noi cu
tra cti); Danh sach.
) Quyét dinh thoéi hudng trg cap xa hoi hang thang hd tro kinh phi cham séc, nudi
dudng hang thdng (tai noi cu tra cit) kém danh sach /Van ban tra 161 néu 16 1y do.
4.2 | Luwu tai UBND cép huyén noi cu tri cii cia ddi tuong

Mau 01; 02, 03, 04 (néu ¢6), 06 (h) luu tai BO phan TN&TKQ Trung tim Phuc
vu hanh chinh cong cap huyén. Mau 01, 05
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Quyét dinh thoéi huéng trg cap xa hoi hang thang hd trg kinh phi cham séc, nudi
dudng hang thang (tai noi cu tri ¢li) kém danh sach /Van ban tra 1oi néu rd 1y do.

Vin ban dé nghi UBND cap x noi cu tri méi ctia doi tuong tiép nhén g cap o
cap xa hoi hang thiang, ho tr¢ kinh phi cham séc, nudi dudng hang thang.

Luwu tai UBND cép x4 noi cu tri méi

Mau 01; 02, 03, 04 (néu ¢6), 06 (x) luu tai UBND cap xa. MAu 01, 05 luu theo hd
SO,

Vin ban @ nghi UBND cap huyén Quyét dinh tro cap x3 hoi hang thang, hd tro
kinh phi cham séc, nudi dudng hang thang kém danh sach.

Quyét dinh tro cap xa hoi hang thang, hd tro kinh phi cham séc, nudi dudng hang
thang (kém danh sach) hodc Van ban tra 1i.

Luu tai UBND cap huyén nei cw tri méi

Mau 01; 02, 03, Oé} (néu co), O~6 luu tai B phén T\N&TKQ Trung tam Phuc vu
hanh chinh céng cap huyén. Mau 01, 05 luu theo ho so.

Hb so theo myc 2.3.

H6 so huong trg cap xd hoi hang thang, hd tro kinh phi chiam soc, nudi dudng
hang thdng tai noi cu tra cii

Vin ban @ nghi UBND céap huyén Quyét dinh tro cap xd hoi hang thang, hd tro
kinh phi cham séc, nudi dudng hang thang kém danh sach.

Quyét dinh trg cap xa hoi hang thang, hd trg kinh phi cham séc, nudi dudng hang
thang (kém danh sach) hoac Van ban tra 19i.

Ho6 so dugc luu tai Phong Lao dong - Thwong binh va Xa hoi theo quy dinh. Sau khi hét
han, chuyén ho so xuong don vi luu trir cia UBND cap huyén va luu trir theo quy dinh.
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A - r A -~ Ke A - A A A
5. Nhan chim s6c, nuoi dwdng doi twgng can bao vé khan cap

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.LT.05
2 | NOIDUNG QUY TRINH
Piéu kién thye hién TTHC:
- Nan nhan ctia bao lyc gia dinh; nan nhan cia xam h?li tinh duc, than thé; nan
nhan b1 budén ban; nan nhﬁn bi cudng buc lao dong can duge bao v khan cap
trong théi gian cho dua vé noi cu tri hodc dua vao co s tr¢ giap x4 héi, nha xa
2.1 |hoi;
- Tré em, nguoi lang thang dn Xin trong thoi gian chd dua vé noi cu tri hoac dua
vao co s trg giip xd hoi, nha xi héi;
- Béi tuong can bao vé khan cap khac theo quyét dinh cia Cha tich Uy ban nhan
dan tinh.
2.2 | Cach thirc thye hién TTHC
Nop ho SO truc tiép hodc qua dudng buu dién t61 B6 phén Tiép nhan va Tra két qua
UBND cap x4 noi cu tra cua doi twong.
. A 1A A Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh 590
- Pon dé nghi nhan cham soc, nudi dudng; X
Bién ban vé vu viéc bao hanh, xAm hai ddi tuong va van ban
- xdc nhan tinh’trang suc khoe doi twgng cua co sé& kham bénh, X
chira bénh (néu cé).
* Lueu y khi nop ho so:
+ Néu nop ho so triee tiép treong hop yéu cdu ban sao thi kém theo ban goc dé
doi chiéu,
+ Néu nop ho so qua diromg buru dién thi ndp bam sao c6 chimg thire cia co quan c6
tham quyeén;
+ Néu ndp ho so qua Cong Dich vu cong thi quét (Scan) tix ban chinh,
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.
Thoi han gidi quyét: 05 ngay 1am viée ké tir ngay nhan di hd so hop 18 (Cép xa:
2.5 . % A 2
02 ngay; Cap huyén: 03 ngay).
6 |Pia diém ti€p nhin hd se va tra két qua giai quyét TTHC: B9 phan Tiép nhan
’ va Tra két qua UBND cap xa.
Co quan thye hién: UBND cép x3, UBND cap huyén.
27 Co quan c6 thaim quyén quyét dinh: UBND cap huyén.
""" | Co quan dwec ay quyén: Khong,
Co quan phéi hep: Khong.
2.8 | Poi twgng thue hién TTHC: D6i twong hodc ngudi giam hd ciia dbi tugng.
29 Ket qua giai quyet TTHC: Quyét dinh nhan chim séc, nudi dudng ddi tuong
) can bao vé khan cap hodc Van ban tra 101 néu 13 1y do khong hd tro.
2.10 | Quy trinh xir Iy cong viéc
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TT

Trinh ty

Trach
nhiém

Théi gian

Biéu mauw/Keét qua

Bl

Tiép nhan ho so tai B phan
TN&TKQ UBND cép xa.
Cong chic Van hoa -Xa hoi
tiép nhan, kiém tra hé so:

- Néu ho so day i, hop 1¢
lam thu tuc tiép nhan ho so
va hen ngay trd két qua.
Chuyen ho so dong thoi
chuyén qua phan mem cho
chuyén mén dé xu ly.

- Néu ho so chwa day di hoac
khong hop 16 thi yéu cau tb
chirc, ¢4 nhan b6 sung, hoin
thién ho so. Néu khong bd
sung, hoan thién dugc thi tu
chéi tiép nhan hé so.

Cong chirc
Vian hoa -Xa
hoi

Gi¢ hanh
chinh

Mau 01; 02, 03 (néu
c6); 06 (x) va ho so
theo muc 2.3.

B2

UBND cap x3 tham dinh h
so va xac minh tinh hinh thyc
té cia dbi tuong, ban hanh
Van ban dé nghi UBND cip
huyén quyét dinh nhan cham
soc, nudi dudng d6i tuong
can bao veé khan cfip (kém
danh sach)

Cong chirc
Van héa- Xa
héi; Lanh
dao UBND
cép xa

02 ngay

Mau 01, 05 (x), Vén
ban dé nghi UBND
cap huyén quyét dinh
nhan chiam séc, nudi
dudng ddi tugng can
bao vé khin cap
(kem danh sach).

B3

Chuyén Vin ban va ho so 1én
Phong Lao dong - Thuong
binh va X& hoi (Phong LB-
TB&XH) qua Trung tam
Hanh chinh ¢éng cap huyén.
Céng chic TN&TKQ kiém
tra hd so:

- Néu hd so hop 18: Tiép nhén
hé so va hen ngay tra két qua.
Chuyén hd so dong thoi
chuyén qua phan mém cho
phong chuyén mén dé xi 1y.
- Néu hé so chwa hop 16 thi
cong chitc TN&TKQ hudng
dan sira ddi, bd sung ho so
theo quy dinh, néu khéng b
sung hoan thién thi tir chédi
tiép nhan hé so.

Cdng chirc
Van hoa- Xa
h6i/Nhén
vién buu
dién/ Cong
chure
TN&TKQ

Gio hanh
chinh

Mau 01; 02, 03 (néu
c6); 06 (h); Van ban
dé nghi UBND cap
huyén (kém danh
sdch) va hd so theo
muc 2.3.
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Duyét hd so vi chmyén cho | L0l deo .| M&u 01,05 (h) va hd
BS | cong chirc xit 1y hd so Phong LD- 1 0.5 ngay | (v theo
. ¥ 1086 TB&XH '
Tham dinh ho so:
- Néu hé so dﬁ’ didu kién thi
du thao Quyet dinh nhdn| MZu 05 (h), dy thao
chim sdéc, nuoi dudng doi | Cong chic £ . A
X . a2 % . Quyét dinh nhan
twong can bao vé khan cap | dugc giao < X n
\ ~ N AN cham  sé¢, nudi
trinh lanh dao phong xem | xit 1y ho so; N ~ £ A
B6 L vs ~ 01 ngay | dudng do1 tugng can
x€t, ky nhdy. Lanh dao . S % 8
£ 1A R Y N bao v€ khan cap hoac
- Néu ho so khong da diéu | Phong Lb- O Usn han fed
o >V UR e T R du thdo Van ban tra
kién du thao Vin ban tra 1oi | TB&XH AUy,
A~ 10 A x 1&i néu 16 1y do.
néu rd 1y do khdong ho trg,
trinh 1dnh dao phdng xem
xét, ky nhady.
Mau 05 (h), Quyét
dinh nhan cham soéc,
. n A 1A , | Léanh dao nuéi  dudng dbi
B7 Xlz?’ l’l‘eétf,’lt‘,?}‘ljgy ketaud) “UBND | Olngdy |tuong cin bao vé
glat quy ’ huyén khan cap hodc Vian
béan trd 101 néu 13 Iy
do.
Mau 05 (h), Quyét
Phat hanh van ban va chuyén | Van thu; de nhan ¢ hém 0%
1ét qui N 2 - , nuoi  dudng  doi
€t qua cho Trung tam Hanh | Cong chirc N A . z
B1l A 2 g2 . 0,5 ngay |tuong can bao vé
chinh cong cap huyén d¢ cho | duoc giao 2 © ¢ .
g e khan cap hodc Vin
UBND cap xa. xu ly hé so e en T A ok 1e
ban tra 101 néu o ly
do.
Cong chirc Mau 01, 06 (h),
TN&TKQ, Quyét dinh nhan
s LA z | Cong chuc s chim s6c, nuoi
B12 I;‘a ket qua cho UBND cdp Van hoa- Xa Gggﬁ]nh dudng d(‘)io twong can
ho1/Van tl,m bao v€ khan cap hoac
UBND cap Van ban trd 161 néu rd
X3 1y do.
Cong chuc Mau s6 01, 06 (x) va
Van hoa -Xa X . A
: : hoi UBND quyet  dinfh - nban
UBND capxatrakétquacho | & . % R cham  s6¢, nuoi
2. - o cap xd; P61 | Gi¢ hanh ~ £ A
B13 | do61 tugng hodc nguoi gidm tuone hodc chinh dudng doi twgng céan
h¢ cua doi tugng. ong hoy bao v€ khan cap hoac
nguoi giam

hé cua doi
tuong.

Van ban tra 161 néu 15
1y do khéng ho tro.
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Thuc hién 0 chirc dua doi
tugng va ban giao cho to
chirc, cd nhan hoac ho gia
dinh nhan cham soc, nuoi
dudng.

UBND cap
xa

* Trieong hop ho so qua han xir ly, trong thoi gian cham nhdt 01 ngay truedc ngay
hét han xir 1y, co quan giai quy ét TTHC ban hanh phzeu xin 16i va hen lai ngay
tra két qua chuyén sang B phan TN&T KQ dé giri cho d6i teong, nguoi gidm ho
cua dobi tuong.

3 | BIEU MAU
x Q
Mau 01 Mau 01.doc
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua
. WE
Mau 02 Mau 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién hd so
. a
Méu 03 Mau 03.docx
Phi€u tur choi ti€p nhan giai quyét ho so
: Q
Mau 04 Mau 04.docx
Phicu xin 16i va hen lai ngay tra két qua
. WE
Mau 05 , Méu 05.docx
Phiéu kiém sodt qud trinh giai quyét ho so
. Q
Mau 06 Mau 06.doc
So theo doi ho so
4 |HOSOLUU
4.1 | Luwu tai UBND cép xa
| M&u01; 02, 03, 04 (néu ¢6) va 06 (x) lru tai UBND cép xa. Mau 01, 05 luu theo
ho so.
| Van ban de nghi UBND cap huyén quyét dinh nhan cham soc, nuéi dudng doi
teong can bao v¢ khan cap (kém danh sach).
4.2 | Lwu tai UBND cép huyén

Mau 01; 02, 93, 04 (néu g(’)), 06 (h) Iuu tai B‘(f) phan TN&TKQ Trung tam hanh
chinh céng cap huyén. Mau 01, 05 luu theo ho so.

Ho so theo muc 2.3.

Van ban dé nghi ciia UBND cap xi.
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Quyét dinh nhan cham séc, nudi dudng doi twgng can bao vé khan cap hogc Vin
ban trd 161 néu 13 1y do khdng ho tre.

Hb so duoc huu tai Phong Lao dong - Thuong binh va X héi theo quy dinh. Sau khi het
han, chuyén hd so xuong don vi luvu trit cia UBND cap huyén va luu trir theo quy dinh.
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6. H3 trg chi phi mai tang cho d6i twong bao tre xa hdi

KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.LT.07

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thye hién TTHC:

Nhirng d6i tugng khi chét dugc hd tre chi phi mai ting:

- Béi tugng quy dinh tai Piéu 5 Nghi dinh $6 20/2021/ND-CP dang hudng tr¢
cap x hoi hang thang.

- Con cua nguoi don than ngheo dang nudi con quy dinh tai khoan 4 Piéu 5 Nghi
dinh $6 20/2021/ND-CP.

- Nguoi tr du 80 tudi dang hudng tr cap tuat bao hiem xa hdi hang thang, trg
cap hang thang khéc.

2.2

Cach thirc thyc hién TTHC:

Nop ho so trye tiép hogc qua duong buu dién t6i B phan Tiep nhan va Tra két qua
UBND cap xa noi cu tri cia doi tuong.

2.3

Ban Ban

N A A A,
Thanh phan hé so, bao gom: chinh $a0

T& khai dé nghi hd trg chi phi mai tdng céia co quan, td
chirc, ho gia dinh hogc cd nhan ding ra td chirc mai téng X
cho do1 twong theo bicu mau BM.BTXH.LT.07.01;

Ban sao giay chitng tir ctia do1 tuong; X

Ban sao Quyét dinh hodc danh sach thdi hudng tro cap bao
hiém xa héi, trg cdp khdc cna cO quan ¢0 tham quyén dm
voi trudng hop ngudi t di 80 tu01 dang huong tro cap tuit
bao hiém xi hoi hang thang, trg cdp hang thang khac.

% Lieu ¥ khi ndp ho so:

+ }Vé'u nop ho so triee tiép truomg hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé
doi chiéu;

+ Néu nop ho so qua duomg bieu didn thi ndp ban sao ¢é chimg thire ctia co quan cé
tham quyen

+ Néu nop ho so qua Céng Dich vu cong thi quét (Scan) tir ban chinh.

24

S6 lwgng hd so: 01 bd.

2.5

Théi han giai quyét: 05 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan di ho so hop 1€ (Cép
xa: 02 ngay; cap huyén: 03 ngay).

2.6

Pia diém ti€p nhin hé so va tra két qué giai quyét TTHC: B4 phan Tiép nhan
va Tra ket qua UBND cap xa.

2.7

Co quan thue hién: UBND cép xi; UBND cdp huyén.
Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: UBND cip huyén.
Co quan dwge iy quyén: Khong.

Co quan phéi hep: Khong.

2.8

Poi twgng thye hién TTHC: Co quan, t6 chirc, gia dinh hodc ¢4 nhan t6 chirc
mai tang cho do1 tugng.
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Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh hd tro chi phi mai tdng hodc Vin ban

2.9 | 4 14 néu 16 Iy do khong dis didu kién hd tro.
2.10 | Quy trinh xir Iy céng viéc
TT Trinh ty Trach Thét | pidu miwKét qua
: nhiém gian
Tiép nhan hd so tai Bélphén
TN&TKQ cua UBND cap xa.
Cong chic Van héa -Xa hoi
tiep nhan, kieém tra ho so:
- Neu ho so day di, hop 1¢ lam
thu tye tiep nhan hé so va hen
nghy wa ket qua. Chuyenho so | o b | T yE 01002, 03(néy
dong thoi chuyén qua phan -2, ~ | Giohanh | N
Bl Vian hoa -X& . c6); 06 (x) va ho so
mém cho chuyén mén dé xu e chinh
1. hoi theo muc 2.3.
- Néu ho so chua day du, hop
I¢ thi huéng dan va yéu cau bo
sung, hoan thi€én ho s¢. Neu
khéng bd sung, hoan thi¢n
dwoc thi tir chéi tiép nhan ho
50.
UBND cép xa thim dinh hd , Vau Ol 2
s0, ban hanh Van ban dé nghi | UBND cap N £ g
B2 % N A 1 - 02 ngay | UBND cap huyén
UBND cap huyén quyét dinh x3 & dinh hi
hé tr¢ (kém danh sich) quyct dinh 10 tro
(kem danh sach).
Chuyén Van ban da dugc phé
duyét va ho so 1én Phong Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi
(Phong LD-TB&XH) qua
Trung tam Hanh chinh cong
cap huyén. Cong chic . , x P
TN&TKQ kidm tra hé so: Cong chirc Mau 01; 02, 03 (néu
1A N ~ a1 | Van hoa -X3a c6); 06 (h) va Van
- Néu ho so day du, hop 1€ thi a .
% ) h¢i /Nhén s ban dé nghi UBND
tiep nhan ho so va hen ngay tra A Gi¢ hanh
B3 1é vién buu . cap huyén quyét
ét qua. Chuyen hé so dong A A chinh
di¢n/ Cong dinh hd tr¢ (kém
thoi chuyen qua phan mem hi anh sich) vi h
cho phong chuyén mén dé xir ce danh sach) va ho so
TN&TKQ theo muc 2.3

Iy,

- Néu hé so chua day da hoac
khong hop 1€ thi yéu céu sira
d6i, bd sung hd so. Néu khong
stra d6i, bo sung dwoc thi tir
chéi tiép nhan.
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~ A \ 2 Lanh dao X N
BS DAuyct h}o S(?’ va chuyén cho Phong LD- | 0.5 ngay N{au 01\, 05 (h) va
cong chirc xit 1y. TB&XH hé so kem theo.
Xem xét hd so:
- Neu ho so di dicu kien du M3u 05 (h); dy thao
thao Quyet dinh ho tro chi phi N , AL x
C o A . Cdng chirc Quyét dinh ho tro
mai tang (kém danh sich) . . . S
P N p dugc giao chi phi mai tang
trinh lanh dao phong xem xét, | . "3 5 ‘ ch
B6 |y nhdy xu 1y ho so; 1,5 ngay (kéem danh séich)
PR Kha Lo Léanh dao ’ hodc du thao Vin
- Neu ho so khong du dieu | ppynop. ban trd 10 néu 15 1y
kien dy thao Van ban trd 101 | rpgxy do khong du diéu
néu rd ly do khong da dicu kién hd tro
kién ho tro, trinh ldnh dao '
phong xem xét, ky nhdy.
Mau 05 (h); Quyét
dinh ho tro chi phi
A st 4 . ... | Lénh dao mai tang (kém danh
B7 X:nét";frlﬁ‘é duyetketquagial | ypNp | 0,5 ngay | sach) hodc Vin ban
qauy ' huyén tré 1 néu 16 1y do
khong du diéu kién
ho trg.
Van thu; Mau 05, 06 (h);
Phat hanh van ban va chuyén Cong cl?uc Qu.yet fimh .ho ,tm
1é . N 2 dugce giao chi phi mai tang
€t qua cho Trung tdm Hanh A LA 5 5 P
B8 , n 2 N xt 1y ho 0,5 ngay | (kém danh sdch)
chinh céng cap huyén d¢ cho /Nha Py
UBND cép x& s0/Nhan hoac Van ban trd 101
' vién buun néu rd 1y do khong
dién du dieu kién ho tro.
Mau 01, 06 (h);
Céng chirc Quyét dinh ho tro
_ A chi phi mai tang
BO | Trakét quacho UBND cipxa. | LN&TKQ; | Giohanh | g0 ™0 b dch)
UBND cap chinh M TR REn bod 13
3 hodc Vin ban tra 1&i
néu rd 1y do khong
da diéu kién ho trg.
(;(I;nETCEUQC Mau' 01., 06 (x)
UBND cép xd tra két qua cho | tai UBND g]‘;yeth?“ﬁaih"t;;“
B1o |0 quan, to chirc, giadinh hoac | cap x&/Co | Gid hanh (kémp it séch%
ca nhan t6 chitc mai tang cho | quan, té chinh TR 1A e 15
A L hoac Van ban tra 101
doi tugng chire, gia Al 1o n
dinh hodic c4 néu ro 1y do khéng

nhan

du diéu kién hé trg.
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* T'rwong hop ho so qua han xir Iy, co quan giai quy ét TTHC ban hanh phiéu xin
16i va hen lai ngay tra két qua chuyén sang B phdn TN&TKQ dé giri cho to
chirc, cd nhan giao dich.

3 | BIEU MAU
- o
Mau 01 Mau 01.docx
Giay tiep nhan ho so va hen tra ket qua
x o=
Méu 02 Mau 02.docx
Phi€u yéu cau bo sung hoan thién ho so
x 0=
Méu 03 Mau 03.docx
Phi€u tir choi tiép nhan giai quyet ho so
; WE
Mau 04 Mau 04.docx
Phiéu xin 18i va hen lai ngy tra két qua
g WE
Mau 05 Mau 05.doc
Phi€u ki€m sodt qua trinh giai quyet ho so
5 o
Mau 06 Mau 06.docx
S6 theo doi ho so
BM.BTXH.LT. Wi
07.01 . N BMBTXH.LT.07.01.do
T khai dé nghi ho trg chi phi mai tang o
4 |HOSOLUU
4.1 | Luu taixa
| Mau 01; 02,03, 04 (néu ¢6) va 06 (x) luu tai UBND cap xa. Méu 01, 05 luu theo
ho so.
- | Van ban d& nghi UBND cap huyén quyét dinh hd tro (kém danh séch).
) ngét dinh~h5 tro chi phi mai tdng hodc Van ban tra 101 néu rd ly do khong du
diéu kién ho tro.
4.2 | Luu tai huyén

Mau 01; 02, 03, 04 (n'éu cd), 06 (h~) luu tai BO phan TN&TKQ Trung tam Phuc
vu hanh chinh cdng cap huyén. Mau 01, 05 luu theo ho so.

Ho so theo muc 2.3.

Van ban dé nghi ciia UBND cép xi.

Quyet dinh ho tro chi phi mai tdng hodc Vin ban tra 16i néu 1 ly do khong du
diéu kién hd tro.
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H6 so dugc luu tai Phong Lao dong - Thuong binh va X4 hoi theo quy dinh. Sau khi hét
han, chuyén hd so xuong don vi luvu trit cia UBND cap huyén va luu trir theo quy dinh.
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II1. QUY TRINH NOI BO THU TUC HANH CHINH CAP HUYEN PUQC

SUA POI, BO SUNG (Linh vire Bao tre xi hdi)

1. Tre gidp xa hdi khin cAp vé hd tre chi phi diéu tri ngudi bi thwong ning

ngoai noi cw trit ma khong ¢é ngudi than thich chim séc.

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.H.01
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 |Piéu kién thye hiégn TTHC:
Nhitng dbi tuong duge hd trg chi phi diéu tri:
Ngudi bi thwong nang do thién tai, héa hoan; tai nan giao thong, tai nan lao dong
nghiém trong hodc do cac 1y do bat kha khiang khac ngoai noi cu tri ma khong
¢O ngudi than thich cham soc.
2.2 | Cach thirc thyc hign TTHC
Nop ho so truc tiép hodc qua duong bum dién hodc qua Cong Dich vu cong t6i Trung
tam Hanh chinh cong cap huyén noi dbi twong bi thiong.
. A LA A Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
_ | Van ban dé nghi hd trg clia co quan, td chire tryuc tiép cap ciru, X
chira tri cho nguoi bi thwong néng.
* Lieu ¥ khi ndp ho so:
+ }Vé'u nop ho so truc tiép trwong hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé
doi chieu;
+ Néu nop ho so qua dirong buu dién thi ngp ban sao c6 chieng thirc cua co quan
c6 tham quyen
+ Néu nop ho so qua Céng Dich vu cong thi quét (Scan) tir ban chinh.
2.4 | 86 lwong hd so: 01 bo.
2.5 | Théi han giai quyét: 02 ngay lam viée, ké tr ngay nhan du hd so hop 1é.
6 |Pia diém tiép nhan ho se va tra két qua gidi quyét TTHC: Trung tim hanh
"7 | chinh ¢6ng cap huyén.
Co quan thue hién: UBND cép huyén.
Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: UBND cip huyén.
2.7 ” A N
Co quan dwgce iy quyén: Khong.
Co quan phéi hep: Khong.
28 Pbi twgng thue hién TTHC: Co quan, t6 chirc truc tiép cap clru, chita tri cho
* nguoi bi thuong nang.
2.9 Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh hd trg chi phi diéu~tri ngudi bi thuwong
’ nang hodc Van ban tra 16i néu 16 ly do khong du di€u kién ho trg.
2.10 | Quy trinh xw Iy cong viéc
TT Trinh ty Trach Thol 1 pidy miwKét qua

nhiém gian
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Tiép nhan hd so tai Phong
Lao dong - Thuong binh va
X4 hdi (Phong LD-TB&XH)
qua Trung tdm Hanh chinh
cong cap huyén. Cong chirc
TN&TKQ kiém tra hd so:

- Néu h so dau da, hop 1¢ thi | Co quan, tO
tiép nhin hd so va hen ngay chp;c/Nhan L Miu 01: 02, 03 (néu
B1 tra két qua. Chuyen hd so vién buu | Gid hanh ¢6). 06 vi ho so theo
dong thoi chuyén qua phan | dién/ Cong chinh ’
X N P , muc 2.3.
mém cho phong chuyén mdn chirc
dé xir ly. TN&TKQ
- Néu hé so chua day di hoac
khong hop 1¢ thi huéng dan
stra doi, bd sung ho so theo
quy dinh. Néu khong sira d01
b sung duoc thi tir chéi tiép
nhén ho so.
Duyét hd so va chuyén cho Lanh dgo . | Mau 01, 05 v hé so
B2 cdng chic xtit 1y Phong LD- | 0.5ngay | 1o heo
' TB&XH '
Tham dinh hd so:
- Néu hé so du dieu kién thi
dw thao Quyét dinh hd tro chi Mau 05, du thao
phi diéu tri ngudi bi thwong | Céng chirc Quyét dinh h tr¢ chi
nang (kem danh sich), trinh | dugc giao phi diéu tri ngudi bi
B3 lanh dao phong xem xét, ky | xur 1y hé so; 0.5 ned thuong nang (kem
~ | nhdy. Lanh dao 2 NEAY | danh sach) hoac du
- Néu hd so khong dn diéu | Phong LD- thao Van ban tra 1oi
kién thi dw thao Van ban tra | TB&XH néurd 1y do khong du
1&i néu 13 1y do khéng du diéu di€u ki¢n ho trg.
kién hd trg, trinh linh dao
phong xem xét
Mau 05, Quyét dinh
Xem xét phé duyét Quyét hd trg chi phi diéu tri
dinh hd trg chi phi diéu tri| Lanh dao ngudi bi thwong nang
B4 |[nguoi bi thuong nang hodc UBND 0,5 ngay | (kém danh sdch)
néu 15 1y do khéng du diéu huyén hoac Van ban tra 10i
kién hd tro. néu rd ly do khong dn
diéu kién ho tro.
N Van thu; Mau 05, 06; Quyét
Phat hanh van ban va chuyén | Cong chirc dinh hd trg chi phi
B5 kéE qua f:ho ’l;rung tﬁAm Pgémlr} C!uqc gjao 0,5 ngdy diéu tri vnguiyi \bj
chinh cdng cap huyén de trd | xit 1y ho so/ thuong ning (kém
cho Co quan, to chirc. Nhan vién danh sach) hodc Van
buu dién béan tra 161 néu rd ly
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do khong du diéu
kién ho tro.

Mau 01, 06; Quyét
dinh ho tro chi phi

, | Cong chic diéu tri nguoi  bi
B6 Tra két qua cho co quan, t6 | TN&TKQ/ | Gio hanh | thuong ning (kém
chuc deé. Co quan, to chinh danh sich) hodac Van
chirc ban tra 101 néu 16 ly
do khong du di€u
kién ho tro.
* Tnmng hop ho so qua han xir 1y, trong thoi gian chdm nhat 01 ngay triedc
ngay hét han xir Iy, Phong LD-TB&XH tham muu ban hanh phiéu xin 10 va hen
lai ngay tra két qua chuyén sang Bo phdn TN& 1 KQ dé giri cho co quan, 16 chirc
dé.
3 | BIEU MAU
Mﬁu 01 Mau Ozdocx
Giay tiep nhan ho so va hen tra két qua
. a
Mau 02 Mau 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so
. WE
Mau 03 Mau 03.docx
Phi€u tir choi tiep nhan giai quyét ho so
- Q
Mau 04 Mau 04.docx
Phieu xin 10i va hen lai ngay tra ket qua
; Q
Mau 05 Mau 05.docx
Phi€u kiém sodt qua trinh gidi quyet ho so
Mau 06 ‘ Méu 06.docx
So theo doi ho so
4 |HOSOLUU

Mau 01; 02, 03, 04 (néu ¢6), 06 luu tai B phan TN&TKQ Trung tim Phyc vy
hanh chinh cong cap huyén. Mau 01, 05 luu theo hd so TTHC.

Ho so theo muc 2.3.

Quyét dinh hd trg chi phi diéu tri nguc‘yi‘ bi thuorn~g nang (kem danh sach) hodc
Van ban tra 101 néu rd ly do khong du di€u kién ho tro.

Ho so duqc luy tai Ph’(‘)ng Lao dong - Thuong binh vé, Xa hoi theo quy dinh. Sau khi hét
han, chuyén ho so xuong don vi luu trit cia UBND cap huyén va luu trir theo quy dinh.
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IV. QUY TRINH NOI BO THU TUC HANH CHINH CAP XA PUQC SUA

POI, BO SUNG (Linh vye Bao tre xa hji)

1. Tro gitip khin cAp vé hd tre' 1am nha &, sira chira nha &

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.BTXH.X.03
2 |NOIDUNG QUY TRINH
Piéu kién thye hién TTHC:
Nhitng déi tuong duge hd trg khan cap vé nhi &:
- HY ngheo, h can ngheéo, hd gia dinh ¢é hoan canh khé kh;'m ¢6 nha & bi dd, sap,
troi, chdy hoan toan do thién tai, hoa hoan hoac 1y do bat kha khang khiac ma
2.1 | khong con noi 6.
- H phai di doi nha & khan cap theo quyet dinh cia co quan ¢ tham quyen do
nguy co sat 18, 1, lut, thién tai, hda hoan hoac 1y do bat kha khang khéc.
- Ho nghéo, ho can ngheo, hg gia dinh cd hoan canh kho khin c6 nha & bi hu hong
nidng do thién tai, héa hoan hodc 1y do bat kha khidng khic ma khong & dugc.
2.2 | Cach thirc thyc hign TTHC
Nop hd S0 true tiép hodc qua duong buu dién t6i BO phan Tiép nhan va Tra két qua
UBND cap xa.
2.3 | Thanh phin h so, bao gdm: Ban | Ban sao
’ P ? gom: chinh
i To khai dé nghi hé trg vée nha ¢ theo biéu mau X
BM.BTXH.X.03.01.
* Lieu ¥ khi ndp ho so:
+ ’Né'u nop ho so trwc tiép trieomg hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé
doi chieu;
+ Néu nop ho so qua dwomg breu dién thi ndp ban sao ¢é chimg thiee ctia co quan cé
tham quyén;
+ Néu nop ho so qua Céng Dich vu cong thi quét (Scan) tir ban chinh.
2.4 | 86 lwong hd so: 01 bo.
55 | Thoihan giai quyét: 02 ngay 1am viéce, ké tir khi nhan dwoc d& nghi ctia Trudng
’ thon.
Pia diém tiép nhan hd so va tra két qua giai quyét TTHC: Bo phan Tiép nhan
2.6 N - or A 5 A ~
va Tra két qua UBND cap xa.
Co quan thuce hién: UBND cép xi
57 |Coquancé thim quyén quyét dinh: UBND cip xa
" | Co quan duge ity quyén: Khong.
Co quan phéi hep: Khong.
28 Péi twgmg thye hién TTHC: Hj gia dinh gap hoan canh khé khan vé nhi & theo
) quy dinh.
29 Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh hd tro khan cip vé lam nha &, sua chita

nha & hodc Van ban tra 10i néu 16 1y do khong di diéu kién hd trg.
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2.10 | Quy trinh xir Iy cdng viéc
TT Trinh tyr Trach | Thot | piay miw/Két qua
nhi¢m gian
C4 nhan/H$ gia dinh lam to Ca
khai giri Chu tich UBND x4. | nhén/hd
Truong thon to chire cuge hop | gia dinh;
voi dai dién cac toxchu:c 0 l1ein TAm ‘(mg. Gio | Van ban dé nghi UBND
quan trong thon dé xem xét cac | thon; Pai . £ % e x
Bl \ A < N hanh | cap xd quyet dinh ho tro
truong hop ho gia dinh gap | diencdc |\ o e o Sach
hoan canh kho khan ve nha &, | 6 chic ' '
ldp danh sich va Van bin dé | lién quan
nghi UBND cap xi quyet dinh | trong
ho tro. thén
Nop hé so tai Bo ’phén
TN&TKQ cua UBND cap xa.
Cong chirc Van hoa -Xa héi
tiep nhan va kiém tra ho so:
- Néu hé Sy day du, hop 1¢ lam Truén ) '
thi tuc tlep nhan hé so va hen thf)n'g Mau 01; 02, 03 (néu co);
ngay tra két qua. Chuyen hé so C(“)n, Giod | 06; Van ban dé nghi
B2 |dong thoi chuyén qua phan -Ons. hanh | UBND cap x3 quyét dinh
A Ao~ a2 oo | chirc Van ; x 5 B N
mém cho chuyén mén de xi 1y. héa -Xa chinh | ho trg kém danh sich va
- Néu ho so chwa day da, “hop héi ho so theo muc 2.3
I¢ thi hudng dan va yéu cau td
bd sung, l}oan thién hd so. Néu
khéng bo sung, lyoém thiép
duge thi tir choi ticp nhan ho
50.
Tham dinh hd so:
- Néu ho so di dieu kién: Dy
tlr!ao (guyet dm\h ,hO Ero khan Mau 05; Dy thao Quyet
cap v€ lam nha & (kém danh
. . - PN dinh hd trg khan cap veé
sach), sta chira nha 6, trinh Iam nha &, sira chifa nha
lanh dao UBND cap x3 xem | Cong © L . N
. A N M- ¢ (kem danh sach) hoac
xét, phé duyet. chuc Van N . o lad A
B2 Pl A x| héa - Xa 01 ngay | du thdo Van ban trd 1oi
-1}Ieu h07soklv10nquu<%1e%1'kltfn - néu 16 1y do khéng di
thi du thao Van ban tra 101 néu héi

15 1y do khong du diéu kién hd
tro (kém danh sich nhiing
truomg hop khéng du diéu
ki¢n), trinh lanh dao UBND
cAp xa xem xét, phé duyét.

didu kién hé tro (kém
danh sich nhimg truong
hop khong du diéu kién).
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Mau 05; Quyet dinh hd
trg khan cap vé lam nha
g, sua chita nha ¢ (kem

B3 X~em xét, phé duyét Quyét dinh | Lanh dao 0.5 ned danh sach) hoac Van ban
ho trg hoac Van ban tra 1oi UBNDxa | ™~ gay tra l(‘)'i‘ néu rod 13’/~ do khong
du diéu kién ho tro (kem
danh sdch nhimg truong
hop khong du dieu kién).
Doéng déuz phat hanh van ban : £
va chuyén cho B® phan I\/iau 05, Q6; QAuyeg d{nh
TN&TKQ ciia UBND cap xi ho tro khan cap veé lam
d3 tra cho Trudng thon. Van thu; nha &, sta chira nha ¢
Cong (kém danh sdach) hodc
B4 . £, -ab x chire Van | 0,5 ngay | Van ban trd 101 néu 1o ly
el ! dioh b0 40| hga - Xa do khong 4 didu kién hé
b i fons b o och A% | DO trg (kém danh sich
:fuan u dong dau va tra doi nhimg trudmg hop khong
ohs du diu kién).
Mau 05, 06; Quyet dinh
Gotig hd tro khan cap vé lam
olitet nha ¢, stra chira nha ¢
Tra két qua cho tra cho Truéng | TN&TK (:110 (k? o .,danl} ‘S?Chn) hf) ac
B5 thén d& trd cho d&i tuon Q: hanh | Van ban tra 16i néu 1o ly
L ’ chinh | do khong di didu kién ho
Truong A ,
thon tro (kém danh sdch
nhirng truong hop khong
du dicu kién).
* Trueong hop ho so qud han xu 1y, trong thoi gian cham nhat 01 ngay trwedc ngay
hét han xie Iy, UBND xd ban hanh phiéu xin [6i va hen lai ngay tra két qua chuyén
sang Bo phdn TN&TKQ dé giri cho Truwong thon.
3 |BIEUMAU
" Q
Mau 01 Méu 01.docx
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua
X WE
Mau 02 Mau 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so
. o=
Mau 03 Mau 03 .docx
Phicu tur choi ti€p nhan giai quyét ho so
: =
Mau 04 Mau 04.docx
Phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua
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Mau 05 Mau O;.-docx
Phi€u kiém sodt qua trinh gidi quyet ho so
M?lu 06 Mau OEdOCX
S0 theo ddi ho so
BM.BTXH.X.0 WE
301 BM.BTXH.X03.01.doc
To khai dé nghi ho trg vé nha ¢ o

4 |HOSOLUU

Mau 01; 02, 03, 04 (néu c6) va 06 luu tai B phan TN&TKQ cila UBND cp xd. Méu
01, 05 lru theo ho so TTHC.

- Ho so theo muc 2.3.

- | Van ban dé nghi UBND cap xa quyét dinh hd tro kém danh sdch.

Quyét dinh hd tro khan cép vé lam nha ¢, ‘st’ra chﬁa~nhé 0 (kem danh sach) hoac
- Van ban tra 101 néu 16 ly do khong du diéu kién ho trg (kem danh sdch nhirng
treong hop khong du dicu kién).

H‘(A) SO du;oc luu tai bg phan chuyén moén, thoi gian luu 03 nam. Sau khi hét han, chuyén
ho so xuong don vi luu trit cia UBND xa va luu trir theo quy dinh.








